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LỜI NHÀ XUẤT BẲN

Ngày 7 tháng 5 năm 1984, nhân dàn ta cùng vởi nhân loại 
tiến bộ toàn thế giới kỷ niệm trọng thè làn thứ 30 chién thâng 
ỉịch sử Điện Biên Phủ, nièm tự hào của dân tộc Việt Nam và 
của các dán tộc bị áp bức.

Gàn anột phàn ba thế kỷ đã qua từ khi các chiến sỉ Quân 
cội nhám dân Việt Nam câm lá cờ Quyết chiến quyét tháng 
ôta Hồ Chủ tịch lên nóc hàm của bại tướng Đờ Cát, đánh dấu 
nột cái mốc của sự sụp đò của chủ nghĩa thực dân. Năm tKáng 
Lhông hè mảy may làm phai mờ ý nghỉa vi đại của chiến công 
Oiện Biên Phủ anh hùng. Dựói ánh sáng của thời gian, Điện 
ỉiê n  Phủ càng nồi lên trong lòng nhân dần ta và nhân dân thé 
jiỏ*i nhtư một tấm gương choi ngời chủ nghia anh hùng cách 
íiỊtíig, như một điÈn hình thành cong của đường lói chién tranh 
ihân đản và của nghệ thuật quân sự Việt Nam dưới sự lãnh 
ểạc> của Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh và chủ tịch 
Hồ Chí Minh kính mén.

Cũng như trồng suốt cuộc đấu tranh đựng nưỏc và giủ nước 
íừ ngàn sưa chô đến ngày nay, trong chién địch lịch.sử Đ iện  
3iên Piiủ. tuòi trẻ Việt Nam đã làm nên nhừng sự tích anh 
iùmg, mãi mãi ghi sâu trong lòng nhân dân và đời đời lưu lại 
íủmg vôi những di tích lịch sử được trần trọng giữ gin từ thé 
iệ nay saRg thé hệ khác. Còng tác bảo tồn đang tồn tại và bảo
4Uiản nhừng di tích đó ngay tại chién trường xưa. Viện bâo
tàĩiỉg Qtưân đội nhân dân Việt Nam ở Hà Nội đang lưu giữ 
ìhiựng kiện vật quí hiếm vô giá. Mồi một di tích, hiện vật đều 
'âm liè̂ n với một hoặc nhiều sự tích anh hùng ấy.

© ỉ  kỷ niệm chiến tháng Điện Biên Phô và góp phàn giáo 
iụcc tr ûyên thống vẻ vang của dân tộc ta, của quân đội /
$1» chủng tôi xuất bản tập « Kỷ vật Điện Biên*. Từ
ihìững hiện vật tại Viện Mo tàng Quần đội và những di
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tích tai Điện Biên Phù, cuón sách sẽ di sâu giới thiộui rdii bbạn 
đọc nói chung và bạn đọc thanh niên nỏi riêng sự l ãnh đđậo, 
'chỉ đạo sáng suốt, tài tình của Trung ương Đảng vài Hồ CChủ 
tịch, sự chi huy dũng cảm, kiêri quyết, đúng đân, sáng tạo> ccủa 
Bộ chỉ huy chiễn dịch, tinh thàn chién đấu anh dũng ttuyệt vvời 
của các chiẽn si Điện Biên Phủ, sự hy sinh không bờ bến ccủa 
nhân dân phục vụ tiền tuvén và sự thất bại ê chè ccủa cquuân 
đội viẻn chinh Pháp trong mùa xuân nám 1954 k hống t thẽ 
nào quên.

Mong răng cinSn sách sê gitíp bạn đọc ôn lại những trang lịỉịch 
sừ anh hừng của Điện Biên Phú năm xưa, và các bạn thanh nhiên 
có thè tìm tháy ỏ đây nguồn sức mạnh tinh thân tiếp sốc clcKo 
mỉnh trong cuộc hành quâri tiếp bước những người anh hùnf, IhãiặiỊLg 
hái cổng niế» tuòi xuân cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ) IflB 
quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Chúng tôi trân trọng cảm ơn Viện bảo tàng Quân độii đã ịghiúp 
đõ và cộng tác nhiệt tình trong việc biên tập cuòn sách.

í
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MỞ ĐẦU THUYẾT MINH

30 lăm đã qua, kề từ ngày 7 tháng 5 năm 1954, ba tiếng 
piện Biên Phủ vẫn còn rung động trái tim nhân loại yêu 
chuộxg tự do công lý như một biều tượng cho tinh thần 
củíigcảm tuyệt vời, ý chí quật cường của một dân tộc bị 
ip btc đã vùng lên đánh thắng một đế quổc lớn, mở đầu 
cho ST sụp đồ chủ nghĩa thực dân cũ.

Nóđả và đang được nhắc đến qua một tồ từ lấp lánh 
Việt 'Tam — Hồ Chí Minh — Điện Biên Phủ, trong những 
tập Sich nghiên cứu dày cộm muổn trình bày lý giải trên  
ahiềi binh diện một sự kiện lịch sử có tầm cỡ thế giới, 
cũng như trong các tác phàửi văn học nghệ thuật ngợi ca 
í h $  Ighĩa  an h  hùng cách mạng dân tộc Việt Nam, ngưòi 
ă íỉệ ĩ si Việt Nam.

ĨDiín Biên Phù còn trờ thành một từ mới của nước thua 
'rận(I>ienbìenfasor) với cái nghĩa làm ộthàríh động quyết 
lịmh một cú nốc-ao! 1*>.

Vi di nhiên, đối với dân tộc chúng ta* nhừng người làm 
lêin chiến thắng lịch s& vẻ vang đỏ, Điện Biên Phủ mãi 
mãi à một giá trị tinh thăn cao quý ngàn dời.

« Chín năm làm một Điện Biên 
Nẽn vành hoa đô nên thiên sử vàng

T ố  H ử u

ịịỉ}Tiểng Anh cỏ ngkịa là mọt cà ddm chịt ng it.
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Thiên sử vàng Điện Biên Phủ sống mãi khôrug cỉhỉiĩ b 
■ trên những trang sách khoa học, trong những tac pyhààm 
nghệ thuật, trên lá cờ quyết phiến quyết tháng, trong ctìòiông 
máu truyền thống anh hùhg... mà nó cồn được trình bbèy 
một cách rất cụ -thề, sống động, truyền cẳm th<ông íqtịua 
những hiện vật di tích lịch sử trong các Viện toốo ttàồng 
nhà nước, quân đội, nhà truyền thống của những (Sơm t vị 
từng tham chiến. Đây chỉhh là kho báu vô giá má tthhàậ 
gian càng trôi qua lại càng tăng thêm vẻ lung lũnh. ĩĐ à â || 
cũng chính là những bâng chứng khoa học khiồng thhề 
chổi cãi, góp phăn đập tan mọi mưu đồ xóa nhòa., *ujyêền 
tạc lịch sử của những bọn ngoan cổ.

Chính vì lẽ đó, nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày chúôín 
thắng Điện Biên Phủ, nhà xuất bẳn Thanh nìiên tchhủ 
trương gtới thiệu với bạn đọc nhất là bạn đỉọc ttrtễ , 
một sò' hiện vật 'đi tích lịch s i  trưng bày tại Viện ?bảảo 
tàng Quân đội, nhà bâo tàng Điện Biên Phủ, dổ cíni tbộ 
bẵo tàng, và chiến s! Điện Biên thuyết minh.

Có hiện vật khá đồ sộ, thoáng nhìn là thấy nhur cá<s ccỗ 
pháo 155mm, 105mm. NKưng có đi sâu tìm hiều, chtngỉ Ita 
mới ghi nhận được những chi tiết lịch sử sâu sấc tfcú vvị. 
Lại có những hiện vật thoạt trông rất bình thường,, d l ỉhèòa 
tan trong bao hiện vật khác hấp dẫn hơn. Như chiếc xèẻnag 
đã mòn vẹt kia. Song chính nó lại chứa đựng rraột tỉinàh 
thần, một chiến thuật, hơn thế, một tư  tưửng, m ột ngỊhiệ 
thuật quân sự Viật Nam.

Đối với khầu tiêu liên này, người ta có thề nglhĩ nggany 
đến nhữn^ tiếng nồ giòn giã, vói hàng loạt xác thù rĩXggã 
gục thì trái ỉại, giá trị của nó lại chỉnh ồ chỗ Eguiòời 
sử dụng nó đă không cần nồ một phát đạn mà vãn llậịp 
được một chiến công to. Trong lúc đỏ, chỉnh cái mãyđiiộín 
thanh không một ngòi nồ kia mói là vũ khí đã gây niêin 
những trận bão lửa xu6ng đầu quân thừ.



o  lẫy, m )t quyồn sồ nhỏ, một chiếc mũ lá đơn sơ của 
hai Ìgưừi anh hứng cũng như m )t bức sơ đồ,1 một tờ 
giấy mỏng của hai viên bại tướng, tấ t cả đều có thề nói 
vớieiúng ta một điều gì cỏ ý nghĩa lơn.

Nlưng hãy đè cho các hiện vật lịch sử tự nó nói lên 
nhữig điều càn nói. Và mong chúng ta có dịp được trực 
tiê>pgặp gỡ nhửng hiện vật đó cùng nhiều hiện vật khác 
đ& cim nhậtt, hièu biết Nnhiều hơn, với niềm tự hào chung 
của lân tộc, với niềm biẽt ơn sâu sấc thế hệ cha anh đã 
làm  nên một Điện Biên Phủ.
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MỘT CHIẾN CONG THẦM LẶNG♦ •
*ị ' -

wm Troig chiến tranh, đã là người lính cầm súng ai mà 
chả nung hạ được nhiều giặc bằng những viên đạn chính 
xẳc. Ay thế mà cỏ những người lính mặc dù biết sử dụng 
rết thinh  thạo cả vũ khí của ta lẫn của địch, nhưng họ 
chiến ỉấu bằng cách ít nồ súng, thậm chí không phải nồ 
sủng nà hoàn thành nhiệm vụ mới được coi là chiến công. 
H*i klầu súng trên đây dễ bị hòa tan trong trăm ngàn kỷ 
vầt híp dẫn ở Viện bào tàng Quân đội, nhưng trong tay 
rựưồri n h  hùng trinh sát Đương Quảng Châu, đã chứng 
kiến nột chiến công thầm lặng mà cho đến nay ít người 
đ*ợ?c )iế t đến.

Chu/ệm gì đả xảy ra cách đây 30 nám khi anh lính 
trinh át Dưcmg Quảng Châu sử dụng hai khầu súng này 
cvng cồrtg đội của anh lặng lẽ luồn rừng tiến vào sát cứ 
đ ềm Oiện Biên Phủ ? Hôm nay, đứng trước những kỷ vật 
my* aih hùng Dương Quảng Cháu và bạn chiến đấu của 
anh tluyết minh lại và đưa chúng ta vào cuộc chiến đấu 
scng cộrầg ngày ẩy.

Dó à vào một ngày chuàn bị tiến công Điện Biên Phủ. 
Khi b> binh, pháo binh ráo riết xây dựng trận địa thi đội 
trirth sátt đirự: tung vào điều tra, tìm hièu, nấm tinh
hình ỉ ịch.

Đ>ã ỊỌ‘ả là đi trinh sát thì không bảo giờ hoặc cùng bất 
đlc di Rầớì đi trển những con đường, một vài đoạn ngắn



đường có sẵn. Phân đội trinh sát luôn rừng, vạclh lá„ vvượt 
qua nhữn3 cái dổc chỉ dành cho kh! vượn, len lòi titrong 
các khe vực đề tiếp cận đồn, bốt địch. gg

Sau bốn năm ngày đêm luồn lũi, lặn lộn cộng vói mhhững 
ngày.hành quân vất vả truớc, nhiều đồng chi gSỊy/ sút 
trông thấy và hai chiến sĩ trinh sát là Dương Qmảng CChâu 
và Nguyên «cò» nòi cơn sốt rét. Kiếm được đoạp khie ( cạn, 
hai người ở lại nghỉ, trông.coi ba lô, đồ đạc, tài. ltệiu ,, còn 
phân đội tiếp tục đi làm nhiệm vụ.

Qua một đêm thuốc men, nghĩ ngơi hai ngurcr. (đãã lại 
sức. Họ ngồi dựa lưng vào đống ba-lô vừa lau sủng vừa 
cẳnh giới.

Khoảng gần trưa, hai người chợt nghe có tiếng lạio > sạo 
ngoài cửa khe, vừa chăm chú theo dõi, họ vừa plhán (đcoán. 
sao giờ này anh em đã về là thế nào.

Châu ra hiệu cho bạn chuàn bị, còn mình trưởn nilũanh 
đến một gốc cây. Lúc đó cả haị đều nhìn rõ một loạt ««Mũ 
nồi í  và « Mũ cao bồi» đang lố nhổ ở ngoài.

Nguyên «cò» ra hiệu «bắnchứ» ! — Châu lắc đầu ««Kề 
ra nểu không có đống ba lô, và nhất là số tài liệu vìrea Hhu 
thập được mấy ngày qua, mỗi người lia một băng KS>0) rồi 
luồn nhanh vào rừng là thoát — nhưng còn... — tromgg óc 
Châu lóe lên một mưu kế.

Bọn lính ngụy đang lào rào quây quàn quanh cva kihe, 
tên chỉ huy đang nghiêng ngó thì bỗng nghe tiếíng q iu iá t:

— Đứng im, giơ tay lên !
5,ÍLúc đổ chúng thấy một người lăm lăm giơ teiềa liiên, 

Ệf§ười đó lại hô tiếp :
— Đại đội bao vây chặt, bọn kia hạ súng xutintg'
Hơn hai chục tên ỉúc đầu đứng im như tượmg nỉhiiều 

<ệSra mặt cât không còn hạt máu, sau đó bọn chúing mgtjoan 
ngoãn đặt súng xuống đất.

Châu lại hố: ữ
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?mng đội một, cử một người ra thu vũ khí.
Hiềt <* phép thuật» của bạn, Nguyên « cò» chạy ra : 

j i - f .léo cáo, tuân lệnh!
Ngiyêii «cò» mau lẹ thu gọn súng đạn, bỏ thành từng 

bo đen cất vào hốc trong lòng khe.
Cháu liền ra lệnh cho Nguyên cầm súng gác, còn 

nainh ;rèo phất lên ngọn cây, rú t mùi xoa đánh tín hiệu, 
lầm nnr ra hiệu lệnh cho đại đội. Sau đỏ, Châu với phong 
tháỉ mu' một vị chỉ huy ung dung bước lại phía bọn lính 
niụy.chio phép chúng ngồi xuổng. Hai người thay nhau 
gẳi tlíclh chính sách khoan hồng của chính phủ cho bọn 
tù bim nghe. Bọn ngụy ngồi im như thóc, sợ sệt, cung kính.

T rà tôi dần, Châu lệnh cho mấy tên lính đi kiếm cũi 
về đố thành bốn đống lửa hồng rồi cho chúng ôm nhau 
nằm Jgủi ở giữa.

Lủi n.ày, Nguyên lại nồi cơn sốt rét. Châu bảo bạn cứ 
nằni Ighĩ. Còn mình cầm ngang khầu súng tièu liên đi đi 
14 lạ,vẻ  sốt ruột.

Phái đội trở lại khe lúc bọn ngụy đốt lừa, ôm nhau 
ngủ. 'ì là đơn vị trinh sát, khi thấy quang cảnh đáng 
rgạc ìh iêạ đó, toàn phân đội dừng lại phán đoán :

Ció * kiến cho là : hai người bị giặc chộp song, rồi bày 
t'ò đ( nhử toàn phân đội. cỏ ý kiến cho hay là hai đồng 
chí đi đã bất sống được bọn địch.
pPnớe tình hình như vậy, các đẳng viên họp lại tim  

cách xử trí. Sau một hồi trao đối, xem xét mọi mặt, 
khồní tàm thấy một dấu hiệu nào ngờ vực b Châu và 
Ngtuýin., nhẩt là Châu -  sinh ra trong một gia đình nghèo 
khĩ>, )hiêu bạt nhiều nơi kiếm sống — Từ cuộc sống đỏ 
éã tại cho Cháu tính lanh lợi gan góc, bướng bỉnh, khôn 
rgoiar ứmg biến. Xung phong vào bộ đội năm 17 tuôi, làm 
trinh sát, qua năm năm những đặc V ìh trên được thề  
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hiện trong nhiỄu thử  thách, mới đáy trong trận Thái ĩĐào 
dưới Trưng du, Châu cũng lập cóng xuất sốc, đurọc Hiuuân 
chương chiến công hạng hai.

Mọi người đang còn những phân vân thi Thtạy— nmột 
tay trinh sát đã từng vào sống ra chết với Cháu,, nổi 
quả quyểt í

— Tôi biết, nỏ gan ĩấm, lại khôn khéo nữa, theo tiôii có 
thè hai cậu đã mưu kế tóm song bọn này.

Cuộc họp Ồn ào lên, nhiều người tỏ vẻ tán thànln. Scon&g... 
vẫn chỉ là dự đoán. Đấn đo hồi lâu, hội nghị cừ TThhụy 
cùng hai người nữa xuống dò xét, còn mọi người sẵn íSànng, 
nếu xảy tình huống xấu, lập tức nồ súng chụp ltóm-

Câu chuyện đúng như phán đoán của Thụy. Sa u nhiữỉng 
phút đắn đo, Thụy bám sát chân Châu rồi khẽ qiuát::

— Châu, mày hàng giặc ?
Châu quay lại, ném vội súng xuống, kêu lên.
— Tôi, tôi là đảng viên, không đời nào tôi phảm bộ>L.
Thế là hai người ôm lấy nhau. Vừa kịp lúc cỉ Ịphiân

đội ào xuống khe trước con mất vừa choàng tĩỉỉứ, mgơ 
ngác của bọn lính ngụy.

Sáng hôm sau, Châu và ba chiến sĩ được cử đura 21- ttên 
tù binh về ch! huy sở. Trên đường về họ lại chiậEi ‘trrán 
với 11 tên ngụy đang từ  cánh đồng tiến vào rừng sue Sệạo. 
Châu bảo mọi người tạt về phía sau còn mìint (CÙing 
một chiến sĩ nữa bí mậ{ tiếp cận và bất ngờ Chá u nlhiằm 
tên cai xếp xông đến đùng báng sủng quật ngã mgất/. <Cẵ 
bọn sợ quá, vứt súng xuống đất nhất loạt giơ tay.. ?hiế là 
đoàn tù binh từ 21 lên 32 tên.

Tới gần khe Hồng Lếch, bộ phận giải tù binhi gặjp iflr 
lệnh trường đại đoàn Vương Thừa Vũ cùng một số'tám íbộ 
đi nghiên cứu trận địa. Nghe qua bốo cáo, tư  lệ:nli ccưròà 
hề hả v6 vai Châu:



« Kìá lắm —thằng bé giỏi đấy*—rồi đồng chí ra lệnh - 
dliì n.taỵ tù binh về đại đoàn, không phải qua trung 
đoàn rửa»...

Đấy chiến công của Dương Quảng Châu không hề mát 
một vên đạn. Kề ra anh củng dùng súng nhưng mà 
củng C1 Ĩ mới dùng đến cái báng súng, với trí thông minh 
VA sức mạnh của tuồi thanh xuân mà làm nên chụyện.

Cũnỉ eó người bảo -  Bọn trinh sát ch ĩ gan và nhanh 
thôi c*n bần chác thì ra quái gì!...

Vậy cũng phải kế tiếp màu chuyện thứ  hai về Dương 
M l-Quầĩk Chảu và về tài nghệ dùng súng của anh.

Cuổ /thổng 1-1954 — Mọi công việc chuầnbịcho cuộc tiến 
cóng Điện Biên Phủ hầu như chu tất. Từ pháo còi đến 
xurxg iđeh đềuđã bò'trí đày đủ, chỉ còn chờ lệnh nồ súng.

ChiỉU đến, đầu óc ai nãy đều chú ý vào nhửng mục 
tiêu, fào những phát đại bác mở màn.

BÕnj có lệnh đưa xuống, không phải là lệnh tiến đánh 
Vúà làlậnh rút. Rút nhanh ra ngoài, khần trương chuằn 
bị hàih quân.

Từ ÌẾmh đồn, chuyèn sang đánh vận động, mọi ngưừi 
Ịồải ứiuàn bị lại súng đạn, lương khô, gạo rang... gọn 
ròẹ  rìi lên đường tiến về phía biên giới Việt Lào.

K ẻ địch đánh hơi thấy ta chuyên hướng đánh. Khi 
nghe in  ta đưa cả pháo, đưa toàn những binh đoàn cự 
piáct* bọn chung hoảng hồn bò đồn mà chạy,

Quâi to, nhanh chóng vượt sông Nậm u . Lính trinh 
Sẳt bar giờ cũng là những người nhanh chân nhất: Vừa 
cỉp br, tthẩy vết giày đinh của địch, họ*lao đuòi theo liền.

V ưđ  qua mấy cái dốc khá dài, chợt thấy trên đồi phía 
tiước iố nhổ bóng người, anh em trinh sát cùng bộ binh 
<ỉ> ctại <fội phó Giao chĩ huy lập tức nò sung. Mặc dù 
c&ứiỉg đông hơn lại ở trên cao. Kinh nghiệm cho hay, dù 
np tlôig nhưng đang trong tâm trạng rú t chạy, nếu ta x$c 
tri tu; bực lượng ít hơn vẫn thắng.



Bọn địch láo nháo, song chúng cũng bố trí lưới hỏ<-a ] lực 
bấn chặn. Đại đội phó Giao bị thương, Giao. ;vẫy Diưeơng 
Quảng Châu (lúc này làm tiều đội trưỗng trinh sét) :

— Thay mình chĩ huy, không đánh chính miặt đtưiợc, 
phẳi vòng khuýp, diệt một ò súng máy rồi xung pỉhoong 
luon.

Nhận lệnh, Châu .dặn anh em chuằn bị sẵn sàng,, rồi 
cắp,tiều liên luồn vào đám cây lúp xúp tạt sang trái,, 'b ấ t 
thần xông tới quật rất trúng một loạt 5 viên tiều: liêm 'Vào 
ồ súng máy địch. Vừa lúc anh em lao lên, dùng lvu  đđạnt 
tiều liên đánh tới tấp. Bọn địch hoảng loạn, mạah. ttên  
nào tên nấy chạy.

Sau mấy ngày đêm truy kleh, quân ta đặt chân tói nagã 
ba sông. Mặt nước bao la, thuyền bè không một bóng, bờ 
bên kia thế nào, địch còn không ?v. không rõ. __

Không có thuyền th ì làm mẳng. nhung ai sẽ quta tr-ưcớc, 
dại đội trường suy nghĩ tinh toán. Đội quân bấc đlứing 
quanh chờ lệnh. Bỗng đại đội trư&ng ra lệnh : Châiu và 
Thụy sang trước, bám lấy đầu câu.

— Rõ!...
Chiếc bè chuối được đưa xuống nước.
— Rất tin hai cậu — Đại đội trưông bắt tay hai ágtưcờũ
— Báo cáo, sõng chết chúng tôi cũng chiếm điiiọe ‘đĩầu 

cầu cho quân ta đồ bộ.
Giỏ thồi lồng lộng, chiếc bè xa dàn, và tròi cũag; ttối 

dần. Hơn một giờ sau, khi mọi người đang căng mấi qiuian. 
sát, bụng dạ bồn chốn, chợt đại đội trưởng reo lên  í

-  — Thầng, thắng lợỉ r$l! '■ 7 ' : :-%ễẵÊÊÊẼế
Bờ bên kia hiện lên ánh ỉửa bập bùag. Đó lầ tin  hiUệu 

đầu cầu đã chiếm xong. Mọi việc diễn ra  như ý„ rmổm.
Cả đơn vị đã đền, thuyền bẻ các noi được tập trungĩ 'Và 

hướng theo ảnh lửa bơi sang. , '
À ’ V?.
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Cú đỉnh bất thăn của chúng ta làm tan vỡ cả phòng 
tuỵến s>ng Nậm u  của giặc dài hơn 200Km. Điện Biên 
Phú gif đây không còn con đường liên lạc nào nữa. 
Chiixg chỉ còn trông cậy vào con đường độc nhất, hết 
sức tổr kém, đỏ là cầu hàng không giữa Hà Nội, với 
chúng i Điện Biên.

Và thí lầ  quân ta chĩ còn lo tập trung vào giải quyết 
sổ phận cho cái tập đoàn cứ điêm.

Pến lây, chắc có bạn hỏi, vậy câu chuyện Dương 
Qulng Châu tiếp sau ra sao ?

Xin tiira, với nhũng chiến tích trên cộng với những 
kỳ cáng kế tiếp, sau chiến thấng Điện Biên Phủ lịch sử, 
Dưmg ỉuiảng Châu của chúng ta được tuyên dương anh 
hùĩig qiâxa đội.

Khằi tLèu liên, khàu súng ngắn của người anh hùng 
triab Sit bộ binh hiện nay được đặt tại một vị ■ trí trang 
trọag t ong nhà truyền thống chiẽn đấu của ĐẬI ĐOÀN 
q{ a ìs  r i a n  PHONG.

PHẠM NGỌC THỤY





CHIẼC XẺNG CỦA CHIẾN HẢO TIẾN CÒNG

Nhìi vào hình ảnh trận địa giao thông hào tiến công đã 
bỏ tới đường băng sân bay Mường Thanh, bạn sẽ bị hấp 
dín rKay b&i toàn cành mạng nhện trận địa đường chiến 
hxo xết dần vào cố họng tập đoàn cứ điềm Điện Biên 
Piủ, 'Vậy mà bèn đó cỏ trưng bày một kỷ vật trông rất 
binh tiirờng, ít ai chú ý đến, như chiếc xẻng đã mòn vẹt 
ka. s«ng chính nó lại chứađựng một tinh thần, hơn thế, 
rtột tĩ tư&ng sáng tạo nồi tiếng của nghệ thuật quân sự 
Việt Fam.

ChiỉC xẻng đó, kỷ vật tiêu bièu cho ngàn vạn chiễc xẻng 
knác, trong tay các chiến sĩ Điện Biên đã làm đảo lộn mọi 
qictn liệm thông thường và sức tưởng tượng phong phú 
riiất. Nliữữg chiếc xẻng trong tay chiến sĩ Điện Biên đã 
b.ến lường hào xưa nay vốn là trận địa phòng ngự 
èỉiuyôi sang thành trận địa tiến công bao vây tiêu diệt 
pháo tà l Điện Biên Phủ.

Mọ người đều biất, trong trận Điện Biên Phủ mùa xuân 
1*54, úc đău do địch còn yếu và sơ hỏr, ta đẵ chủ trương 
dùixg )h\rơng châm «đánh nhanh, giải quyết nhanh* đè 
tỉẻu dệt tặpđoàn cử điếm trong thời gian từ 2 đến 3 ngày 
đêm*. 3oaig về sau, tình hinh đã thay đối, địch tăng cường 
rất lcn cho Điện Biên Phủ vồ binh lực và hỏa lực, «chấp 
nhậneuộc chiến đấu » hòng giăng lưới, giănă một cái bẫy 

tiêi diệt chủ lực ta, chứng đóng thêm nhiều cử điềm. 
Cỏ c t  đ ièm trước chỉ có một đại đội đóng giử đã trở
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thành một cứ đièm tiều đoàn, ỡ  phía Nam Hồng Cùnn lúc 
đầu là một cứ đièm sau đã trở thành một tập đoàin cứ 
điềm nhỏ, có sân bay và pháo binh riêng. Do đó, n lhất 
th iết phải thay đồi cách đánh cho thích hợp.

Căn cứ vào chỉ th ị của Trung ương Đăng và Hồ C hủ. 
Tịch là phải đánh chắc thâng, Bộ chỉ huy raặỉt 'rậìnI ra. 
lệnh đinh chĩ cuộc tiến công dự định vào chiều 25-1-19954r 
rú t bộ đội và dân công, kéo pháo ra, chuyèn phiurcơng 
châm «đánh nhanh, giẵị quyễt nhanh» sang phurơmg 
châm «đánh chắc, tiến chắc» và tiến hành khàm tnưcơng 
một loạt công tác chuần bị đè thực hiện phương cihiâíỆ 
mới. Đó là một quyết định -rất chính xác với miột qiuĩyẽt 
tâm rất lớn. Trong số những công việc to lớn ph ải clhuiằà 
bị, ngoài việc bổ trí lại đội hình chiến dịch, mở điỂmìg cơ 
động cho pháo, tăng cường công tác hậu căn .. cỏ rmột 
việc rấ t quan trọng" có ý nghĩa rấ t lớn về chiến tlhuật : đó 
là việc cấu trúc trận địa tấn công và bao váy.

Trong khi làm lăm súng đạn trong tay sẵn sàng jxòìng 
vào đồn giặc, thì lại nhận lệnh hoãn tấn công, xếp íSúing 
lại đè cầm xẻng ra đào đ ấ t! Không ai là không có thiấc 
m ắc! Nhưng với một tinh thần kỷ luật rất cao rruọi nígurời 
đều nghiêm chĩnh và triật đề chấp hành. Thế là  nộit ‘hệ: 
thống giao thông hào b it đầu hình thành từ  ngoài wà©' 
trong, xuyên qua những dãy đồi chung quanh lòrng tchiảo 
Điện Biên; đồ xuống cánh đồng Mườnỉ Thanh Iphảmg lì 
còn trơ gốc dạ, bủa vây các cứ đièm ngoại vi củỉ ígiíặc, 
chuàn bị cho những trận đàu thắng lợi giòn giá, Itiéu diiệt 
Him Lam, Độc Lập và bức địch ở Bẳn Kéo ra  hàoi&

Địch kinh hoàng, ra  sức đối phó. Việc đào cômg s\ự <đã 
khàn trương, căng thâng suốt ngày đêm, lại ph ỉi ti>ến 
hành duớị mưa bom bão đạn của kê thù. Mồ hôii, scưrơmgp 
máu đả đò xuống đề đồi lấy từng tẩc đất. Chiến s ĩ  ta btầt
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đầa thím mệt. Trước tình hình đó ngày 20-3-1954, đồng 
chí đại tướng Võ Nguyên Giáp, chĩ huy trư&ng mặt trận 
đã kèugọi bẫng những lởi tâm h u y ế t:

X Hôn nay® tôi muốn nói với các dồng chí về mẩy vẩn 
đề tư  trỗmg và nguyên tắc chiến thuật. Nói đơn giản, các 
đ&ig cú  có nghe thi sẽ hiếu được, không có gì khó.

Hiện nay. ta đã thắng to, địch đã thất bại nặng, nhưng 
địỉh vỄtt cồn rmnh, ưu thế binh lực hỏa lực của ta đã 
tăng thêm, nhưng chưa phải là ưu thế tuyệt đối. Vì vậy 

, phải đinh chắc tiến chấc ». Sau khi phân tích chỗ mạnh 
cửi địch lúc này là số lượng của chúng còn đông, chúng 
CÒI thỉ' dù và tiếp tế, tiếp viện được cho tập đoàn cứ đièm, 
đồng cìí tiếp : <-Trong tình hình đó, các đồng chí có muốn 
khấc piục ba chỗ mạnh trên đây của địch hay không?... 
«Hoàn thành trận địa tấn công và bao vây rồi, đạt được 
mật piỉln lớn mục đích làm cho địch mất dần ba 
cbỗ minh nói trên», «Tỏi được báo cáo là cốc đồng 
chí ctã làm trận địa mấy ngày liền, lại phẳi chiến đấu, 
ra  lại phải liên tục bất tay vào làm nhiệm vụ đào trận 
địi. nlư thế có đồng chí mệt nhọc. Nhưng ta mệt nhọc 
thi eăi nhớ rằng quân địch ở trong Điện Biên Phủ 
còn rrvt nhọc và căng thẳng hơn ta...», «như vậy, 
chúng ta có nén nghỉ ngơi cho kẻ địch có thì giờ mà nghĩ 
ngD’i cìấn chỉn';, có thì giờ mà tăng viện, mà thả dù tiếp 
tế mà phát huy hiệu lực pháo bi«h và không quân của 
cbúng hay  chúng ta là chiến sĩ quân đội nhân dân, lậ 
đễng vên của Đảng lao động Việt Nam. lúc này phẳi nêu 
cso tirh thăn chịu đựng gian khồ, khắc phục khó khăn, 
chịu nôi mật hơn một phần đề gây thêm mười phàn 
mỉt nối và khó khàn cho địch ?» Và đồng chí khẳng 
địah : <... Nhiệm vụ xây dựng trận địa là một nhiệm vụ 
cHếỉi tấu, vinh quang không kém các cuộc chiến đấu 
xang jhong giết giặc».
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Tư tur&ng đã thông, tinh thẫn càng phấn clhỄn, >)àiig 
vạn cánh tay thêm rân châc đày lủi đất đá, đầy llùìi tất 
cẳ các cuộc phản kích của kê thừ. i,

r' «Đúng ròi, muốn đánh thì đào 
Muốn thăt ch địch phải có nhiêu hào v&y qutanh 

Chiẽn hào cùng với ehién binh 
Họ «chiẽn» chúng mình quyết chiến lập côn:g*

( C a  d a o  Đ B P )
^  ịđ'  - ^ iséểlễP ì WÊỈỆÈkjỆí Ệw&'\̂ SjMậỆ$ẫỂÌầầầ" p ' ‘' ÌỀ$Ể$Ạ ' ' ■  - iẨt  ’-Ẩ ^ í r  ' '■

Và một trận địa tiến công và bao váy được xảy  dtựng 
ngày càng hoàn chính'. Bao gồm, giao thông hào trạc: r-ộng 
gần 2m, sậu ngập đău người vây tròn lấy tập* éoẻàni cứ 
điềm của địch. Sáng kiến nở rộ như hoa xuâh. Phải 'làm 
sao đối vói sự phẳn ứng của địch, càng vào trong C'àng 
điên cuồng của cả máy bay, pháo binh và bộ bỉnhi 'của 
chúng. Phải làm sao đào qua nhũng tảng đá mằn tr^ong 
lòng đất từ bao đòrr nay. Phải đào qua những bãi lầy, diilpf 
những trận mưa đầu mùa đã làm cho đất khò biến tlhèành 
bùn nhão. Và phải làm sao tăng cao năng suất, hôrm ísau 
nhanh hơn hôm trước, đêm sau sâu hơn đêm trư*ớc, ttrcong 
lúc hỏa lực đối phó của địch ngày càng dày híơn, rxiung 
lực của địch ngày càng đông hơn...

Từ sáng kiến đào theo kiều hàm ẽch, dũi sáu tiToig long 
đát một đoạn rồi dùng xà beng đánh sập phần trên  x.uríng 

• rồi hót đất vun lên  hai bờ, đến sáng kiến bện rcrm tHiàtnh 
những con củi lớn, đằy lên trước như bánh jce làm đè 
che đỡ cho các chiến sĩ ta trước làn đạn của các ỈỊoỉì ;súing 
bộ binh của địch, khiến cho bao nhiêu đạn bấn rthấxụg tới 
đều găm c& vào thẫn con cúi, biến nó thành một cải iraộc 
vững chắc và cơ động... Từ sống kiến kết hợp giiữỉ đìádih 
và đào, vừa đào vừa đánh... đển sáng kiến lợi chựng Itùrng 
đoạn dài giao thông hào, của địch đánh bật chúng đii và 
biển đường hào của chúng thành đường hào củai tã.... Vì

; ....................... •

ử̂v ' vS ■ ị V >S!r̂: $̂3S • K;' i .' -• w*> • T**p-'

20



tiling ;ợi của chiến dịcn, chiến sĩ ta đã nghĩ ra trám 
phuợng nghìn kế, sáng tạo ra nhiều phương pháp đào trận 
địo, nhầu  mưu mẹo nghi binh lừa dịch, dương Đông kích 
Ta/, đinh Nam, dẹp Bắc làm cho địch không kịp trở  tay.

Từ tê n  máy bay nhìn xuống, giặc Pháp thấy ngày tận 
số của :ập đoàn cử đièm đến gần với một hệ thong giao 
thông ịào, chiến hào nhằng nhịt như một cái mạng nhện 
khống B đang chụp lấy các vị trí địch lúc này chỉ còn là 
những :on ruồi tuyệt vọng. Kẻ địch đã không nhăm khi 
chíng tỉ hệ thống trân địa tấn công và bao vây của ta như 
mệt Coi bạch tuộc khồng lồ, im lặng nhưng ghê gớm biết 
ba0 khí những chiếc vòi của nỏ nhích dần như lưỡi hái 

thin chế t!
Tiếnc cuỗc xẻng rậm rịch suốt ngày đêm. Từ giao thông 

hào trie nối ra, vươn dài những giao thông hào nhánh, 
những «râu tôm», những ụ chiến đấu, vòng trong vòng 
ngoài lrp lớp tiến sát vào các vị trí và sân bay của địch.

V6i ỉệ thong trận địa như vậy, quân ta đã khắc phục 
được mữ'ng chỗ mạnh của địch là phi cơ và pháo binh 
cảx ehtng, ngang nhiên đánh địch ngay trên đồng bẵng 
và nga: ể»iữa ban ngày. Trận địa công sự xưa nay vốn là 
phưonị tiện phòng ngự nay đả trử thành phương tiện tấn 
công- rựa vào đó, quân ta tiến hành đánh lấn diệt nhiều 
cú điền địch, cát đứt sân bay đưa tất cả các mục tiêu vào 
trcngtán các loại hốa lực của ta, thực hành bắntĩa, cóngảy 
tiêu diít hàng trung đội địch. Trận địa tấn công và bao 
vây củi ta đã phát huy tác dụng to lớn vè nhiều mặt* 
tiềa cóthế công, lui có thè giữ, vừa là trận địa tấn công, 
vua là trận  địa phòng ngự, vít chặt lấy đầu quân địch, 
nffiy c;ng thu hẹp phạm vi chiếm đóng của chúng, bao 
vảỵ cHt khu trung tâm và cắt đứt liên lạc giữa khu 
Truĩxgtâm với phăn khu Narii (Hồng Cúm), đằy địch vào 
một tùh thế khốn đốn vô cùng.
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Từ bốn phía ta đào xỗc tới 
Ghi nhớ lời kêu gọi cửa trên 

Giặc thù đang lúc đảo điên 
Đào thêm thước đất là thêm thước trời 

Giặc khốn đôn chơi vơi giăy chết 
Ta càng thi đua xiết vòng vây 

Phi cơ tiểp tế đêm ngày 
Dù lơ lửng hạ vào tay quăn mình...

r n i  IV ULVIĨI iiyuy
lửng hạ vào tay quân mình...
(Mác xung kich — Mùa xuân thắng giiặic —

NXB Phồ thông H961)
, ’ • . ♦  •

Nhờ có trận địa được cấu trúc vững chắc, quỗn taa có 
thề sinh hoạt tương đối đàng hoàng ngay trên  tuyến l ử a :

«Găn một tháng khò công xây đđp 
K  Chỗ ăn năm X0p sđp đã tươm

Có đào hăm bếp thòi cơm 
Có màn che năng, có rèm che mưa 

Đường đi lại bàn cờ chi chít 
Biến đặt tên chứ viét rõ ràng

Nào đường Bản Trại, Khâu Luông 
Nào đường biên giới, nào đường An Châu...

Ngày hai bữa cơm rau nóng sốt 
Thực hiện câu hai tốt ghi công...»

(Mác xung kích — Mùa xuân thắng giiặc 
NXB Phồ thông 1961)

Hậu cần chiến dịch nhiều lăn phải bồ sung cuSc xẻng 
mới vẫn không đáp ứng kịp nhu cầu. Người ccn đíược 

t|É nghĩ, nhưng xẻng cuốc thì không lúc nào ngoi, tiù lúc 
khởi dầu cho đến cả sau ngày kết thúc chiến dị>ch.

Chiếc xẻng đơn sơ đả góp phần tạo nên hệ tlhĩngỊ ttrận 
địa bao váy và t ín  công vô cùng sáng tạo và tyri. hại.. Hây



nghe cich thú nhận và than thổr: «... Bộ chỉ huy của ta 
<Pháp)phát hiện rằng cái xẻng và cái cuốc là những vũ 
khí mmh không kém gi xe tăng và máy bay»... «Trên 
mặt BiC và mặt Tày của tập đoàn cứ điẽm, công việc đào 
trận đa tiễn hành nhanh chóng. Mỗi ngày, các phi công 
chỉ rõ sự tiến trièn của các vòi. Các vòi ấy tràn qua Đô- 
mi-aíc về phía Tây, tiến đến gần Ê-li-an từ phía Nam rồi 
xuất ttện  b hướng Tây tiến về phía Clộ-đin và ờ phía 
Bắc cH còn cách Huy-ghét 50m mà chắc chắn chúng sẽ 
tói troig ngày hôm sau»... t Các đơn vị trực tiếp tiếp xúc 
với đị(h phản ứng mãnh liệt. Những đường hào lộ thiên 
lập tứí bị lấp lại và gài mìn. Thế nhưng, quán địch (Việt 
Nam) ại tiếp tục không mệt mỏi công việc đào dũi và tiếp 
ngay SIU đó (quân Pháp) phải tiến hành những cuộc hành 
quâri hực sự đề giải vây cho- các cứ điềm bị uy hiếp 
n h ấ t ( P i - e  Lăng-gơ-le, đại tá, sách Điện Biên Phủ — 
NXB Trance Empire — Paris)

Víà )ằng một giọng chua chát không kém, các báo Pháp 
«Thiế |í<w», « Nước Pháp buồi chiều » ra trong tháng 3-1954 
cũng ỉh\r tạp chí Tây Đức Gegen Wart (Hiện đại) đều 
nhìỉi ìhện ...«Thực sự ở đây đã diễn ra những cuộc 
chiến iấu  đẫm máu đè ngăn chặn bườc tiến của các hàm 
hào. Êgurơi ta bỗng liên tưởng đến cuộc chiến tranh hầm 
hào trmg đại chiến thế giới lần thứ nhất»...

Chile xẻng của các chiến sĩ ta ở Điện Biên Phủ là vật 
nhỏ nitmg mang ỵ nghĩa lớn. Trong viện bảo tàng quân 
đội, ciiế<f xẻng đã cùn vẹt không còn là một vật vô tri vô 
giác., nà thirc sự đã thành một tài liệu sống, một hiện vật 
vỏ giá mãi mãi nỗi lên biết bao bài học sâu sắc về nghệ 
th u ậ t luân sự Việt Nam, về tinh thần chiến đấu anh dũng, 
rnưvi trí sáng tạo của chiến sĩ quân đội nhân dân Việt 
Nana cho các thế hệ ngày nay và mai sau.

P H Ạ M  C H Í  N H Â N
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QUA M ỘT CUỐN SÒ QUYẾT TẰM

Đồnị chí cán bộ Viện bảo tàng quân đội đưa cho tôi 
mòt Ciốa sồ nhỏ khổ 9 X 13 cm bằng giấy học trò, mỏng 
chừng hai chục trang và nói một cách trân  trọng :

— Aih xem, may ra từ vật di tích nhỏ bố này có thè 
viết nèX một cái gì đỏ.

rò i tìỗr ra, bang hoàng, vi nhận ra bút tích và hình ảnh 
của m)t người bạn chiến đấu củ: Anh hùng quân đội 
Nguyễi Quốc Trị.

rồ i yới anh cùng ở trung đoàn 88, thuộc đại đoàn Quản 
tiín plong 308, cùng trải qua những năm tháng gian khồ 
và Oíani liệ t của thời kỳ chổng thực dân xâm lược Pháp, 
suit tùcmộc chiến đấu trên đường sổ 4 — «.Con đường 
chết, tie<o từ gọi của một ký giả Pháp — đến chiến hào 
Đẻn Bêtri Phủ, dưới sự chỉ huy của đồng chí Thái Dũng, 
trong toàn trư tegdủng  cảm kính mến mà thực dán Pháp 
gọ: là  ảên  quan tư cụt tay (Com-măng-đăng Mầng-sô).

Vớri :ư«ơng vị cản bộ tuyên huến của trung đoàn, tôi 
đượe \ừửì dộ chứng kiến bước trưởng thành của anh từ  
mặt tìèu đội trưcVng xung kích, trở  thành một anh hùng 
qi:ân dội được Đảng và nhà nước tuyên dương trong đợt 
phong danh hiệu anh hùng đâu tiên cùng với liệt sỉ Cù 
Chíiầh Lan, chị Nguyễn Thị Chiên, anh La Văn Càu và 
cá: arh hùng lao động Ngô Gia Khảm, Trần Đại Nghĩa, 
íỊoàngHanh (1962), sau anh hùng Nguyễn Quổc Trị lên 
chỉ hity tièu đoàn trưởng ròi trung đoàn trưửng về giải 
phóng Thủ đõ Hà Nội (10-1954).



Lan giỡ từng trang, theo những dòng chữ viế*t lên 
xuonj nguệch nsoạ; của một người chiến sĩ xuất thtâm là 
bàn nông,' khi viết quyền sồ này, hay nói đúng hom 
chép lại những dòng quyết tâm cũ của mình vào quyíèm sồ 
này (tháng 7 năm 1958) mới có trình độ văn laóí liỚỊp 3, 
tôi như được sống lạinhững bước đường chiền đấu  đ.ã (qua 
từ  ỉâu cùnp với gương mặt cửa những người chi ếr. SŨ ttiêu 
bièu cho một đại đội anh hùng của quân đội t* — đại 
'đội man'' tên đại đội trưỏrng Tô Văn.

■ <

Mỏr đầu là biên bẫn chi ủy giao nhiệm vụ choi đdnig chí 
Nguyễn Quổc Trị chỉ huy một tièu đội tiêu diệt lò eốlt cổ 
thù của cứ điềm Đồng Qui. Chính trong trận này (11-119*48), 
Nguyễn Quốc Trị với lưỡi mác xung kích (mộtt com <dao 
tông nhọn cắm vào đàu một cái gậy tre đực dùng thajv cho 
súng trường lưỡi lê khi ấy còn thiếu) đã nồi lên nhu? nnột 
chiến sĩ xung phong gan dạ, nhanh nhẹn, xông xáo, điược 
mệnh danh ỉà «Con sóc già» của trận đánh. Tiễp> đỗ ttà lài 
phát biều trước chi bộ eủa Nguyễn Qu^c Trjz khii anh 
vinh dự đón nhận Huân chương chiến công hạng mhất, 
một tặng thưởng vào lúc ấy ch! dành cho một; s5 rrất ít 
người ỉập công xuất sắc nhất. '

Rồi, đây là quyết tâm của anh trong trận  Bảa 'Trại, 
vói những lời tha thiết vĩnh biệt đồng chí bí thiư chù bộ, 
người đẳng viên ưu tú  Phan Phú. Đây là cẳm tniẻngỉ của 
anh trong trận đổi đầu với quân tàu Tư&ngiGióh Tlhạch 
ở biên giới Trung Việt và cả quyết tăm của anh txoagí việc 
lãnh đạo trung đội chịu đựng những gian khô « bữa (Cơm, 
bửa cháo ỉ, «thiếu áo mặc, lấy lá cọ chống rét 'cỉhe rrnira» 
khi về củng cổ ở hậụ phương.

Tôi lướt qua những trang quyết tâm của Nguyễa (Quốc 
T rị trong các chiến dịch Biên giới, Trung du, Hioàngí Hqệ 
Thánh, Quang Trung, Hòa Binh với những chiến cóng nòi 
p n g  Cốc Xá -  477, Gồi Hạc — Non nước, Tu Vũ W.V...

I



<lề đi rgay tói một trận đánh quan trọng cùa đơn vị chúng 
tôi tronỉ chiến dịch lịch sử Điện Biên P h ủ : trận cắt đửt 
cá dạ iầy  ''Aa tập đoàn cứ điềm.

5y li vào những ngày cuối cùng của chiến ‘âịch. Sau 
đẹt tấ; c ông thứ hai, quân ta làm chủ phăn lớn dãy đồi 
phía đ«ng, uy hiếp từ trên cao sở ch! huy cùa Đờ Cát. 
Đ3ng ticri vè phía Táy, chúng ta dùng chiến thuật đánh 
lấn lăi lượt tiêu diệt các cứ điẽm 106, 206, 105... Cái 
thằng iọng chiến hào của quân ta đánh một vành đai 
khép Ún thít chặt khu trung tâm lúc nhúc những cứ 
điếm, ,*ắt rời với khu Hồng Cúm phía Nam. Những mũi 
nhọn (hiến hào của ta từng đêm, từng đêm như những 
bỉn ta? thần kỳ vươn thẳng vào tim gan quân giặc. Có 
chỗ ciĩ còn cáqh sở chỉ húy của Đờ Cát chưa đăy 
3(0 mít.

Khó khăn nhất của địch lúc ấy là Vấn đề tiểp tế lương 
thực, ỉạai đuợc và giải quyết thương binh. Tất cả chỉ 
tring (hờ vào một cái cầu hàng không từ Hà Nội lên với 
bẩi đá) là  cái sân bay dã chiến chạy từ sở chỉ huy ngược 
lởi pHa Bắc.

Lúc đầu. cánh không quân vận tải còn liều mạng tranh 
thủ h; cánh ban đém, đề đày hàng tiếp tế ra, đón thương 
binh đtra về Hà Nội. Sân bay nảy liền bị súng cao xạ, 
pầáo iiiah và các loại súng cổi, súng liên thanh khống 
ckế. Ficlh buộc phải thả dù từ trên cao cả người và súng 
đưu ltơaig thực xuống cho « binh đoàn đõn trá  ».

Vòig vây chiến hào càng thít chặt thì số dù thâ lạc ra 
ngoài rận địa càng nhiều, có đêm tới hai phần ba. Trong 
ứẳ đủeả quân lính, sủng đạn, bánb mì, thuốc lá, kẹo và 
cí..„ bn thiểu tướng của Đờ Cát mới được phong hàm. 
Tuy rtùẽn. vẫn còn một s6 dù lọt vào tay quán địch và 
reột sĩ rnằm chỏng tro* giữa trận địa hai bên.

Đ>è r iậ t hạ hoàn toàn đưòng tiếp tế cho tập đoàn cứ 
điẽm Điện Biên Phủ, bẻ gãy ý chí đề khảng của chúng.
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Bộ chỉ huy chiến dịch của ta hạ lệnh cho các đơn v ị  ba! 
vây m<y một đợt chiến đấu cất đứt cái dạ dày ©tôn Bìiên 
Phủ, tạo điều kiện cho quân ta tiêu diệt toàrí bọ q(Uến địịch.

Tiều đoàn 23 thuộc trung đoàn 88, do tiều đoàn trrư&ng 
anh hùng quân đội Nguyễn Quốc Trị chỉ huy lức ỉy đ;ang 
đứng ỉr đầu đội hình trung đoàn ở phía Tây, có rnhiiệm 
vụ đào một đường chiến hào cắt ngang sân bay, gặp gỡ 
với đơn vị bạn từ phía Đông đào sang. Đường chiếm 'hào 
này đào đến đâu phải có thêm nhiều nhánh « râu ttôim», 
lập thành trận địa sẵn sàng đánh quân địch ra pihản kíích. 
Vì chắc chắn chúng không thề nẳm yên chờ chết.

Đêm 19 tháng 4 năm 1954, với sự chi viện của hỏia lực 
đại đoàn, trung đoàn và nhân lực của các tièu (đcàm bạn, 
tiều đoàn 23, mang danh hiệu đơn vị chiến thống ỉLũng 
Phầy (cùng đơn vị bạn diệt trên 113 xe cơ giới trên điưòng 
số 4 ngày 3Ì tháng 9 năm 1949), đã chọc qua hànig rà«o sân 
bay chớm vào đến đường băng.

Nhìn thấy nguy cơ ngay trước mắt, Đờ Cát qiayết định 
phải mỏr ngay một đợt phản kích thật quyết liệ't. Kìhõng 
phẳi suy nghĩ gì lâu, Đờ Cát chọn viên thiếu tá  Bii-gia, 
chĩ huy tièu đoàn 6 dù thuộc địa làm chỉ huy tnưỗrng 
trận đánh.

Bi-gia vốn là một sĩ quan sừng sô, đả từng chĩ Biuy (CUỘC 
hành quân giải tỏa vòng vây vào ngày 28 tháng 3 năm 
1954 ra khu vực trận địa của ta ở Hồng Lếch, pỉhú 'Tây, 
lúc ấy mới đào được nửa chừng còn chưa vững (Chắc:. Lại 
chính Bi-gia, được Đờ Cát tín nhiệm giao cho cầl huy 
nhiều đợt phẵn kích lên đồi AI (Eliane H) và các quếả đồi 
khác & phía đông. (Sau này, Bi-gia đã làm tới thìứ trurông 
bộ quốc phòng Pháp).

Nhận được nhiệm vụ, Bi-gia xin Đờ Cát cho đốc phăn  
lớn lực lượng xe tăng còn lại của khu trung tâm (6 cHùếc) 
cùng với sự yèm trợ tối đa của các loại hỏa lực cho (guân 
lính của y yên lòng xung trận. p ip

t  . . 1  ■ a « i y i " 1 '  * . . « I
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Tờ nờ sáng, Bi-gia đã bí mật dàn quân theo các rãnh 
đường băng, tiến lên giáp chiến hào của quân ta, bất ngờ 
dùng tôu lien? lựu đạn, lưãi lê xông vào đánh giáp lá cà 
hỏng ciiếm lấy một đoạn chiến hào làm bàn đạp tán công 
phá hiy hoàn toàn trận địa phòng ngự của tièu đoàn 
Nguyễi Quốc Trị vừa mới lập.

Đạrt X ung phong đău tiên tuy có làm cho các chiến sĩ 
đại độ 211 thuộc tiều đoàn lúng túng đôi chút. Nhưng 
chỉ Sai giây lát, được sự tiếp viện của đại đội 213, với 
tir.h thăn chiến đấu kiên cưửng, hai đơn vị đã đánh bật 
đội tiê* phong của Bi-gia ra khỏi trận địa.

Bi-ga lại phải dùng đến chiến thuật cò đièn. Y cho quân 
lừ. về phía sau. đào rãnh ồn nấp, rồi dùng pháo binh các 
lọ»i bin dồn dập vào trận địa của ta, thậm chí dùng cả 
rruy biy giội xuống hấhg loạt bom ch! cách quân chúng 
chưn cây 100 mét. Sau đó, yên trí rằng quân phòng ngự 
'đá bị Ìghiền nát, Bi-gia huy động 4 chiếc xe tăng»dàn 
hfjig ỉgang tiến lên dẫn theo cả một tíèu đoàn lính 
mi nồ.

Lần lày, các chiến sĩ ta bám chặt từng ngách chiến hào 
lỏ loét nóng bỏng, hièn ngang dùng ĐKZ, thủ pháo ngăn 
chặn, ĩhá  hủy xe tăng, dùng lựu đạn. tiều liên K50, lưỡi 
lêđăm  giáp lá cà với bộ binh địch. Đó là Phan Quốc Ắn. 
một ciiển si trẻ măng nguyên là một thiếu sinh quân 
đsng đrợrc học trường sư phạm h hậu phương nằng nặc 
đri bằig được ra tiền tuyến trực tiếp cầm súng đánh giặc. 
Nịay <ợt «tám lửa» đầu tiên, anh đã quật ngã được 4 tên 
đ£h — Giữa hai đợt chiến đấu bị mắc bệnh đi kiết từ 
míy h>m trước, An đang tụt quần ra đi đại tiện thì quân 
đị-h tlìa h  linh xông tới. Anh không kịp mặc quần lại, cứ 
thế tồi3 ngồng cầm súng chiến đấu. Qua ba ngày chiến 
đấu litn tục, anh mệt lả, nhưng vẫn không chịu rời trận 
địa, ch) đến lúc trúng đạn cụt một chân. Từ một chiến 
-SĨ b\nl thường anh được đề bạt tièu đội trưởng rồi trung
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đội phỏ. Sau này anh đirợc bầu làm chiến s! th i đuia của 
sư đoàn. Đó là Nguyễn Văn Mão, một thanh niên xung 
phong mới chuyên sang bộ đội ngay tại mặt trận. ^Đêm 
hôm trước vừa được bồ sung vào đại đội 213 thi ngày hôm  
sau đã trực tiếp chiến đấu với địch. Qua ba ngày (Cháến 

. đấu, anh đã tự học sử dụng thành thạo ba thứ súng (sning 
trường, tièu liên và pa-tát) diệt được nhiều địch. 'Trong 
chiẽn đấu chống Mỹ, cứu nước, anh chiến đấu  ở miền 
tây Nam bộ và hiện nay là chủ nhiệm hậu cằn miột sư 
đoàn — Đó là đại đội trưôrig Mai Viết Thiềng, chỉmh trị 
viên đại đội Nguyễn Hữu H;ệp (tác giả các bài halt An 
Châu, Quân tiên phong..,) chiến sĩ thông tin Lê Du? Khcái 
(sau này là người chi huy phân đội phóng lôi tiễn công 
khu trục hạm Ma-Đốc 2-8-64)V.V.."

Tièu đoàn trưởng Nguyễn Quổc Trị luôn luôm ố t  cánh 
củng bộ đội vừa chĩ huy vừa trực tiếp chiến đấu tyẻ gãy 
5 đ$t phản kích (trong đó có -nhiều đợt xung phonig) từ 
ngày 20 đến ngày 24 tháng 4 năm 1954. Đến đêm, artth lại 
chỉ huy bộ đội tiếp tục đào chiến hào cát đứt “hcàm toàn 
sân bay Điện Biên Phủ. Cho đến 'ngày 25 tháng 4 thù sân 
bay Điện Biên Phủ bị quân ta chiếm lĩnh hoàn toàa. Hùng 
hồ như Bi-gia cũng đành bỏ lại xác mấy chiểc xe tăng 
(hiện còn một chiếc) kéo quắn chui vào hầm cíĩ tâủ., chờ 
ngày củng toàn bộ quan quân Đờ Cát cờ trắng ra  làng.

Đến đây, tôi thật không ngờ anh Nguyễn Quốc: Trị, 
người bạn chiến đấu cục mịch, người chĩ huy ẹuáân sự
sắt đá, đôi khi nóng nảy, lại có làm tha. Có lẽ là d<o hết
sức xúc dộng trước t<m gương anh dũng của đồng đ(ội, tự 
hào trước chiẽn thắng vẻ vang, nên anh đã dùng Aăm vần 
đè ghi lại giờ phút ấy. Anh v iế t:

k Ệ  Bác HỒ đang đứng trên kia
Bác nối việc gì, anh em đều biết
Bác nói :
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Các cháu chiẽn đấu thiệt là anh dứng
iau 3 ngày ác chiến đã chống địch 5 lăn xung

phong

iẻ t quỉ đưa quân địch xuống đường cùng...

Hôm nay, Nguyễn Quổc Trị không còn nữa. Anh đã 
hy sinh năm 1967 trẽn chiến trường khu 4, trong cuộc 
chiỉn đìu chổng chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ. Lúc 
ấy anh 3ã được phong quân hàm thượng tá.

Quyèi sồ quyết tâm của anh tuy nhỏ, mỏng nhưng 
chiều dty của nó chính là chủ nghĩa anh hùng cách mạng 
của ajih của đồng đội anh, là bản chất truyền thống tót 
đẹj của quân đội nhân dân ta, các lực lượng vũ trang ta 
«trung /ớ i nước, hiẽu với dân». « Trung với Đảng, hiếu 
với dân Sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của 
§ỊỆqưô'c, v ì chù nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn 
thàah, thó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng 
đár.h ttóag», như lời Bác Hồ kính yêu đã dạy.

lừ  qiyèn sò quyết tâm của anh, chúng ta phải nhấc 
đếr. chilu dày, chiều rộng của biết bao nhiêu thư  quyết 
tânt, k(' hoạch lập công của hàng vạn, hàng chục vạn 
chiến s ta  đã viết trên giấy số tay, trên vỏ bao thuổc lá, 
mâih vii nhựa, vành mủ và cả trên vách chiến hào, trên 
mẵah tie, nứa trước mỗi trận đánh, trước giờ trực tiếp 
giáp EnỊt với quân thù.

B6 là một hình thức biều lộ tinh thần, ý chl, tình cảm 
cáeíỉ tnạig cao đẹp của các anh, tuyệt đại đa sõ là chiến 
sĩ tharni miên.. Đó cũng là một truyền thống nền nếp công 
tác chíih trị rất sáng tạo, cỏ giá tr ị trong quân đội nhân 
dâr. tia nà ngày nay nên học tập, phát huy.

Í2-83 
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Chiếc máy điện thanh 
và chiến si Chu Văn Mui trên đồi Ai
»]* .*  . * 1  :% s  í ... V *



|A N  s ó n g  đ i ệ n  t b ẽ n  đ ồ i  a i

Mưcri xin năm sau chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ, 
H m  1965 trong tác phầm « Điện Biên Phủ, một góc địa 
■Éụí»„ Kc-na Phân (Bernard Fall) phóng viên đặc biệt của 
các tờ biO lón của Mỹt*), có nhắc lại một đoạn tiếng lóng 
nói êì\ iy lực của pháo ta.

«Sháth hàng đi ngang đường vải trắng, yêu cầu nhà
phá' hàih gửi dưa hấu, gửi dưa hấu thật nh iều!»

T i  m)t góc đồi phía đông bắc AI phát đi ỉàn sóng
điệE thmhi :

— « Kiátch hãng đã lên đường vải đô, có haị con bò húc 
đồ cuàncà phê, yêu cầu chủ hàng gửi gấp bí ngô, bẫu, 
củ iu*..#

— « Kháích hàng đã lèn đường..., yêu cầu...»
C í sai nhũng tiếng lỗng đó phát từ chiếc máy điện 

thanh sỉ... (hiện đang tnrng bày ở Viện bảo tàng quân 
đội) về ới dây núi phía Bẫc lòng chảo Điện Biên Phủ, các 
cỡ phẮo cỉâa ta lại ầm ầm đò đạn trùm  xuống đám đen 
bộ ồừxh và xe tăng địch đang ào ạt xông lên đdi Al, nơi 
một b<ộ 3h,ận quân ta đang chiến đấu giữ trận  địa ờ lưng 
đồi, tìmí dtợt khói đen mù mịt mỗi khi tan loãng lại ỉộ ra  
nhũng ỉá(c địch ngồn ngang, những chiếc xe tâng bị 
phá hiủ>

Cứ aihỉ thế, nhiều đqrt phản kích cửa địch bị chặn lại.

( 1 )  ỈBenar-đ F ail: •  Điện Biìn Phủ, |»* coin d’tnfer •  nhà x u it  
hÌH Ho.beệ L<àffont -  Ptrit -  in tiin g  6 nám Í9Ố8,  tr. 247. '



Những loại pháo đó không những làm cho địich hốt 
hoảng, bất ngờ mà ngay khi vào tung thâm đê :rực tiếp 
chĩ huy chiến đấu trên đồi Al, trung đoàn trườn? trung 
đoàn thủ đô Hùng Sinh, một ngưcri chỉ huy gan góic dũng 
cảm, cũng phải ngạc n h iên : « Không hièu ai chỉ iruục tiêu 
cho pháo ta lúc này? Không lẽ pháo ta tự  độaig b ắ n ? |» .

Còn các chiến sĩ Thủ đô chiến đấu trên (đồi n à y  thi 
hoan hô :

— «Pháo ta bắn tà' quá, các đồng chí ơi ! Táìy lên 
chết khối!».

Đỏ là thành tích của chiếc máy điện thaaah,. được 
trưng bày tại Viện Bảo tàng Quân đội, chiếc rmáydto đồng 
chí Cầu Văn Mùi cách đây 30 năm là tiều đội txuàmg của 
đại đội thông tin 127- (x> đã sử dụng trên đồi-A I iđịich gọi 
là Ê-li-an 2) nơi đã diễn ra một trong những trâm chiến 
đấu ác liệt nhất, vang dội nhất của chiến dịch Eiệm Biên 
Phủ 1954 mà sử sách của ta và nước ngoài (kề íCả của 
thực dấn Pháp) không thề nào không nhấc tới-

*★ *
% ■’ ‘* ị  v  :' - ỵ -  .. ' /  .. ■ " i \  * 'ù. ' vr ” ^  °. '■ * • ' -

Ta hãy ngược lại thời gian cách đáy 3Ữ năĩn, vào 4 
ngày đầu tháng 4 năm 1954 (30-3-51 đến 3-4-5’4;, 4  ngày 
đêm chiến đấu trên đồi AI mà đại tướng Võ Niguyên 
Giáp trong tác phầm viết về Điện Biên Phủ của miình đã 
đánh giá «ditn biến chiến đấu hễt sức gay go»..

Vừa bị mất các cử đièm Cl, Dl, E1 bảo vệ Kvĩường 
Thanh, ,địch cố sống chết đè giữ bàng được- B-lii-an z  
(tức Al), thì sở chĩ huy  của Đờ Cát — linh hiồn AV'à trái 
tim của tập đoàn cứ điềm — sẽ bị uy hiếp nghdêai trọng. 
Nếu ta chiếm được Al, ngọn đồi ch! cách sở C&1Ỉ htuy tệp
i ■*;. vặ; s. ■'■ÁM. :t'ĩmỂm§ũ

.................................. ............. y ■ X£. ' S  . - i  = *

( l)  Đồng chi M ùi  naỵ ỉà„ Đại tã quân đọi nhân dân Việt ìNữtn. .



đoàn cú đièm 500 mét thì khác nào cầm dao kề vào cồ 
họng đch. Cho nên Đờ Cát, một mặt ra lệnh cho quân 
lim  chúng phải giữ Ê-li-an 2 bằng bất cứ giá nào, mặt 
khắc giio cho tèn trung tá Lăng-gơ-le, chĩ huy phó tập 
đoàn củ điềm, trực tiếp chỉ huy lực lượng <ỊƠ động tinh 
nhuệ tủ khu trung tâm Mường Thanh gồm lính dù, lê 
dưtmg tiuộc bán lử đoàn lê dương sổ 13 (13c D. B. L. E) 
có 'ịch ỉử chinh chiến hàng 100 năm đánh lên đồi Ai đè 
giành lá phần vị trí đã m ít. Lăng-gơ-le đã ném không 
thixnig tiểc quân chúng thí mạng trên ngọn đồi nhỏ bé 
nà^rnàqua cuộc giao tranh giữa đôi bên đã khỏng ‘còn 
hìrh thì một cứ đièm. Ngọn đoi đã bị tan hoang vì bão 
lử? cáccẽrsúng của ta và địch, đất đá ỏr đây nát vụn như 
cán lẫr mẵnh vụn kim khí của các loại đạn, bom.

Cuộc chiến đấu ở AI càng trờ nên quyết liệt. Suổt 
mệt dèn  và một ngày, ta và địch tranh chấp nhau từng 
tấc đất Địch tập trung mọi vủ khí, phương tiện tối tân 
nh ít qiyểt tâm cắt đứt bộ phận phòng ngự trên đồi AI 
củ* ta *ới tuyến sau của trung đoàn.

GiCralứe ấy đồng chỉ Chu Văn Mùi phụ trách tồ điện 
thrnh gồm cỏ Mùi là tò trưỏrng, Đàm Văn Đức là phụ 
méy) tí  mặt trận phía Tảy Điện Biên Phủ nhận được 
lệnh v í AI nổi lại đường dây mạch máu vớt chỉ huy sờ 
trung Cữkn bảng vô tuyến điện thanh.

Từ nặt trận phía Tây Nam sang phía Đông tò điện 
th ỉnh , đầ phải vvợt bao nguy hièm trên những quãng 
đưỉmg, nhũng bãi trổng mà địch đã bố trí kế hoạch hỏa 
lực sản sằng nhả đạn. Các anh đã phải mạo hièm, khôn 
khk) lẺa địch, cỏ lúc phải trườn như rắn, có lúc phải giả 
vờcbểầ, chờ địch ngớt bẳn, chạy vọt lên... rồi mứi tới 
đuợe ịôc đông bắc ngọn đồi Al. Một cảnh tưgng sau 
cẩỉ CXIÍC tranh chấp ác liệt hiện ra trước mắt hai a n h ;

rhưrng binh nằm chật ních trong hầm chĩ còn 3 đồng 
chỉ kh*e mạíih. Đại đội 674 lạc mất chĩ huy. Tièu đoàn
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trưởng bị thương ra ngoài dồn từ  hôm qua. Crtúnh trị 
viên cũng ra khỏỉ đồn đi tò chức tiếp tế cơm* ixtớc cho 
bộ đội. Trên góc đdi còn lại tồ điện thanh vi m ộ t số 
thương binh nằm trong hầm. Mùi vả Đức chọn miột căn 
hầm bị sập nửa đè đặt máy điện thạnh, tồ chức litên lạc 
với trung đoàn và sát nhập với bộ binh chiến đắ!i Ibảo vệ 
trận địa

7 giờ sáng ngày 2-4-1954, liên lạc từ trung đoiàrỉ TThũ đô 
với tièu đoàn 18 mất hân.

Máy bay hai thân xuất hiện, triệu chứng ớịoth thả 
quân tiếp viện. Chu Vàn Mừi mở máy báo cáo vón đại- đoàn* 
Lệnh của đại đoàn là phải chuằn bị đánh quân tiếp viện.

ở  trén góc đồi đông bắc này hiện chĩ còn tồ điện thanh
2 người (Mùi và Đức) và số anh em thương biinh, trước 
mặt bảy tám mươi thước là địch, chúng đã naing xe 
tăng lên gầm gừ phận kích, đằng sau là hầm thurong; binh.

Ai sẽ chỉ huy đánh địch bảo vệ trận địa, bảo vệ tỉhương 
binh. Không thè chần chừ. Chu Văn Mùi bản v«5ri E))ức rồi 
vào hầm trao đ&i vói sổ thương binh còn eó thè chiến đấu 
được, lập tồ chiến đấu bảo vệ trận địa và thưorag biinh.

Anh em đều tín nhiệm bầu Mùi ỉàm người chỉ hỉuy vì 
khi vtrợt qua các chặng bân chặn của địch đ ề  V À O  Al, 
quan sát thấy địch phản xung phong, anh đã bìahi tĩnh 
vừa tiến, vừa liên lạc chỉ mục tiẽu cho pháo ta  bấn tan 
nhiều đợt phin  xung phong của địch.

Lãnh trách nhiệm chĩ huy, Mùi đã bố tri chỉẩn đầu  rấ t 
đủng chiển thuật phồng ngự và tùy hoàn cảnh tông rogười, 
tùy vết thương nặng nhẹ mà chia vũ k h ỉ : Các đỉngĩ chỉ 

m  bị thương nhẹ bố trí & bên ngoài, trung thương ir ituyến 
giũa, trọng thương nâm nguyên; một *ổ chặn đị<ch từ 
hướng Mường Thanh lên, một s5 ngăn chúng tsừ C2 tổ i; 
đổi với bọn ở xa th ì gọi pháo-diệt, địch đến gìn năm 
mười thước th i dùng súng trường tiều liên đáahi dịcHi.
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Chỉ ít phút sau, bộ binh địch đã xuất hiện, cả  một 
tiều đoài tinh nhuệ của địch tiến lên đồi. Mùi động viên 
th ư ^ g  >inh chiến đấu. Tất cả các đồng chí còn lê được, 
•bò ổược đều bò cả dậy xin súng xin iựu đạn, sẵn sàng 
cầrr vũ khí diệt giặc.

Anh «n đèu tích cực chấp hành mệnh lệnh của Mùi" 
Có ỉồng chí cụt một chân mà vẫn hàng hái nhận một quả 
bộc phi 5 cản đè chuàn bị đánh xe tăng. Mùi vửa chi 
hu j‘ chiín đấu, vừa mò máy vô tuyến điện gọi pháo bắn 
yèns hộ Cuộc phản kích bị chặn lạL

Một tn h  thế hièm nghèo đến với anh. Sau nhiều trận 
tranh clấp ảc liệt. Tò điện thanh bị lọt vào vòng vây cùa 
địch- Giặc Pháp tràn qua. Mùi và Đức vội vàng thu máy, 
thu pin rứt vào một đường hào phía trong. Họ vẫn đứng 
lại ỳ góc đồi này tiếp tục liên lạc với Đại đoàn.

lí giò ngày 2-4, trưỗrng mạng vô tuyến điện thanh của 
trung đíàn bắt được tiễng nói của Mùi, nhắc anh giữ liên 
lạc và gao nhiệm vụ tìm  gặp Trung đoàn trưômg đang ở 
cửa m ở đề  tói thông với đại đoàn.

B&ag Mùi thấy hướng Mường Thanh địch tiếp viện lên 
rấ t đônị. Mùi và Đức bàn nhau ra phía cửa mở đè liên 
lạc vóri {ơn vị. Nhưng với ý thức tồ chức kỷ luật, Chu 
VăK Mù báo cáo xin ý kiến cùa đại đoàn vì lúc này giữ 
vữrg t r a  địa là nhiệm vụ vô cùng quan trọng.

TtOing máy vọng lên không phải tiỂng điện thanh viên 
mà tiẽnị của đại đoàn trư  ống truyền lệnh của đại tướng 
chi h<uy mặt trận không một ai được rút lui trong lúc 
khc khái ỉnày. Mệnh lệnh cũa trên : «CỐ giữ trận địa được 
ph it nà) bay phút ấy, đề đội dự bị chuàn bị được đầy đủ 
m&cuộ: túến công tiếp viện vào đêm 2-4».

ThS li họ  ở cả lại với quyểt tâm «Còn người, còn trận 
địa!
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Một đám quân cơ động địch quằn áo rằn iri đẩỵ bụi • 
vàng khè bất đầu vượt sông Nậm Rốm. Lập tức Chiu Văn 
Mùi gọi trận địa pháo 105 ly  nã vào quân địch :

— «Khách hàng đi ngang đường vải trấng, /êiu cău 
nhà phát hành gửi dưa hấu, gửi dưa hấu thật ni:iề'U!»

Đáp lời anh, đạn pháo của ta rập xuãng đầu địíh.. f)ám 
đen bộ binh địch quàng hẳn. Đây đỏ xe tăng bị c ìá y  thui 
lúc mới chớm bò tới lưng chừng đồi phía bị f  sông 
Nậm Rốm.

Cứ thế, trong các tình huftng khác nhau với nlhũng; tiếng 
lóng lúc thì «Khách hàng đến đường vải đồ> » lức thì 
«đến đường vải xanh », lúc gọi « Quản lý tharnh toíán tài 
ch ính ...» với vũ khí của mình là chiếc máy đíiệi thanh, 
Chu Văn Mùi và Đàm Văn Đức đã chiến đấu quân 
thù. Nghiễm nhiên anh trở  thành người chỉ hưy ca«onhất 
ĩf góc đồi đông bấc này. Trong tay anh có ttới 5* trận 
địa pháo.

Bọn Pháp sau mấy đợt tiến công, biết được ỏ gióc đồi 
này, lực lượng ta chi có vài người. Chúng quyết têui diệ|. 
Nhưng chủng cố biết đâu Mùi đã có bẵo bối đặc tiệlt. Mỗi 
khi chúng ồ ạt kéo lên. anh lại gọi pháo bắm, k hi thì 
pháo 105 ly, khi thì cối 120, lúc thi gọi scrra Dh-áo 75, 
cối *82. Pháo ta bắn ngày càng chính xác, giội lửì :xuống 
đầu địch. Không nHưng bộ binh địch tan xác rinà x e  tằng 
địch cũng bị phá hủy.

Có những lần pháo địch bắn ngay vào nơi tô điiệỉ tlhsnh. 
Ăng-ten cao hai thước tư đã bị tiện dần mòn ch ỉ <òn gang 
tay. Có lần  địch xô vào phía tò điện thanh. Mùũ ÍQÌ. pháo 
bấp về phía mình. Trận địa pháo hỏi l ạ i : Côrg sv có 
bảo đảm không? Tình thế trận  địa gặp lúc hi&rr roghèo. 
Vì trách nhiệm chung, không suy tính nguy hiènn ?h(Otính 
mạng mình, Mùi và Đức vẫn trả lời ỉ bảo đảm 1 Phiáo ta 
bần tới tấp. Hàm rung lên. Địch chết la liệt. Niirmg ta 

.
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cũng bị hy  sinh một số. May sao Mùi vẫn còn sống, anh 
vội tìm mầy. Tiếng máyđỉộxl thanh lại kêu o*.o. À! Mùí 
reo lẽn nhưng chợt anh lặng người đi. Mấy đông đội trong 
đó vó Eức, người đã cùng an 1 vào sinh ra tử nay không 
cỏn nửa Lòng anh đau như cát và tràn đày căm thù!

Cuộc chiển đấu trôn đồi vẫn giằng co.
Nghĩ lại việc anh nhộn lệnh Ịrực tiếp từ đại đoản 

irưyrtg và cả ỉệnh của đại tướng, anh không khỏi xổn 
xang trmg lòng. Anh cảm thấy vinh dự và càng thấy 
trách miệìm của mình.

7 u y  ìhlên  trong việc sử dụng pháo bấn, không phẲi anh  
đừ<fC dí dlàng chỉ huy bấy nhiêu trân địa pháo. Nhớ lại 
tro ig  đírra mồng m ột tháng tư, cuộc chiến đấu diẽn ra  
gav go. Mọi đường liên lạc cả điện thanh đều gián đoạn. 
Phao đehi bấn trùm lẻn đồi và cửa mờ. Trung đoàn Thủ 
đô và ci đlại đoàn, đều không nẳm được tình hinh cụ thề 
t r â i  dồ  r a  sao.

Đột ihìiẽn máy thư phát đại đoàn nhận được từ cứ 
điètt A điánh về yêu cầu pháo bắn mạnh về phía tây nam 
cứ đi ồn. Trư&ng mạng vô tuyến điện thanh của đại đoàn 
ngle gỹntg nỏi giống như của Chu Văn Mùi nhưng anh 
củrg thíy* là lạ : tại sao trong hoàn cẵnh trận địa còn một 
m hih, cịclh lại tấn công nhiều mũi mà Mùi vẫn có thè 
bìrh tĩth gọi mật mả cho pháo bắn đủng như thế được ?! 
Ệ m  thiámg nghĩ có thè là địch tóm được Mùi, lợi dụng 
đềđõỉi >h(5 với ta, không lẽ Mùi ra hàng?! Nhưng nhớ 
lại kh i Miùi còn là quần chúng cảm tinh đảng đă được chi 
bộ bẫơđảirn th ử  thách nhiều lần trong nhừng tình huống 
ga? go nbiất là trong những trận chiến đấu ở phía Nam 
Điền Bên Phủ, lúc nào Mùi cũng bình tĩnh, gan dạ như 
tht% th a»nh khôag thè tin là Mùi hằng địch. Song vói 
tim thin cảnh giác và là một nguyên tắc trong ngành, 
an) thiy căn phải kiềm tra và thử lại Mùi*



— Nguyên Vàn! Nguyễn Vân! Đài trư&ng cta N lè 
th í  hào? Thủ trư&ng là ai ?

Từ AI Mùi đốp lạ i :
— Mủi đ â y ! Chính Mùi đây !
Mùi đã trẳ lòi đúng mật hiệu về những câ u hối thử 

của trưỏrng mạng vô tuyển điện thanh. Lúc đó trung toàn 
và đại đoàn mới biết ta còn người ò góc đồi này v à Chu 
Văn Mùi vân còn sõng. Đề trên càng tin tưổrng, Mii nghẹn 
ngào nỗ i:

— «Anh Nhượng ơ i! Tôi đã nhận ra anh rồi, rruà anh 
chưa nhận ra tôi ư ? Hay là anh không tin tưỏrEig ở thằng 
Mùi này nữa. Túi Mủi hãy còn một quả lựu đạtn. EDÙ thịt 
nát, xương tan, Mùi quyết không bao giờ đề ebúỉOg bất 
đâu. Nhát định nó không dừng tôi được!».

Khi đại đoàn xác định đúng là người cửa nnìih.. Chu 
Văn Mủỉ mới được thỏa mãn yêu cầu đầnh địch., giữ vũng 
trận địa, bảo vệ thương binh.

Và một nhiệm vụ mói đến vói anh : Không & Ịóữ đông 
bắc nữa, anh ph&i tim gặp bằng được trung đoàn tiru&ng 
hiện đang ở cửa mồ 2, đề liên lạc giửa trung đoiàr tirư&ng 
với đại đoàn. J l |

Nhận lệnh, nhìn đến thương binh -anh khồnỊ muốn 
rời ra một phủt. Nhung anh cũng nhận thức đ x ợ t c ; Cố 
tim được trung đoàn tnròag thì trận địa mới C(òn và 
thương binh mói về được. Rời thương binh ra đ i lúic này 
ỉà một khò tâm đối vói anh, nhưng với lòng tin :ư<ỏr.g ò 
trền, lòng thuang đồng đội, anh hạ quyết t*m : 7ìrm cho 
thấy trung đoàn trưỗrng.

Khoác máy lên vai, Mừi tạm biệt anh em thiaơig bnh. 
Lạ th ay ! ? Chiếc máy 25 cân anh thường m ans ?á«c nhẹ 
nhàng lúc này nặng quá chừng, Thi ra là mấy ragỉy (Chiến 
đẩu, quá đói, quá khát đã làm cho chắn tay tủm rủn 
không nhấc nối mảy. Suy nghĩ cách giải quyết., mlh lẫy
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ch ễc ca đi 8iải vào và uổng ngay nước đái cửa minh. 
Mây phút sau anh nhấc được máy lên, chào các thưcmg 
búih rạ đi. \n h  em thương binh nhao lên, hỏi^lý do và 
cỏ Ý bách anh bỏ đi trong tình huống gay go nảy. C6 
đồig cìí thương binh nói thảng với anh : « Thòi đồng chí 
cố địnk chuồn thì cứ nói thâng, chúng tôi sẽ tự xử. C6 
Hệt íió rằng không có đồng chí, còn một thương binh 
th ìi, t ận địa vẫn còn, mệnh lệnh của trên là như thẽ».
Uí*h bình tĩnh nói cho anh em rõ vì nhiệm vụ cấp trên 

giíO <ani phải đi chứ thực tàm anh khòng muon rời anh 
err thitmg binh lúc này.

rấỉm gưong chiến đấu trong 3 ngày q u a ! Tinh thăn 
chịu đrng gian khò của a n h : không kêu đói, không kêu 
khát , Ihông một phút nào ngừng chiến đấu, cách đối xử 
củi Mủ làm cho các đồng chí cảm phục đả xua tan những 
ý Ig?hĩ không đủng về anh.

uo,n đường tìm về phía cửa mỏr đề gặp trung đoàn 
trc&ng không phải dễ dàng. Ngọn đồi AI có tầm quan 
trẹngt síng còn đối với chúng, địch đã cố kế hoạch hỏa 
lụ t bấi vào những hướng nghi quản ta đột nhập nhát là 
phía ta đã mờ cửa. Cuộc giao tranh giữa đôi bên đã làm 
chỉ Pứừng đường hào sụt lỏr, sáng còn cao một đằu một 
vót mù đến trưa nhiều quãng bị lấp bằng. Đây đó hố 
bơn, hí đại bác, hổ chiến đấu đầy xác giặc. Đây đó lửa 
ch4y„ nùi thuốc súng, mùi xác chết xông lên nồng nặc 
ngjt ngụa. Chiều tối 31-3-1954, trong khi tất cả đường liên 
lạc tíừ jộ chĩ huy chiến dịch xuống các đơn vị & Điện 
Biin Piủ đều thông suốt, riêng ở phía đồi Al, pháo địch 
bất <dũdội, 12 chiến sĩ điện thoại đă hy sinh và bị thương 
nặig nà không sao nổi lại được .liên lạc ờ cửa mỏr mặc 
dầi <đã đặt một lần 3 đôi dây (hai bên và giữa cửa mỏr).

MCri bò quanh, bà quằn tìm cách trảnh đạn địch khi 
vư?t qia bãi trống. Có lúc ngất đi, tĩnh lại. Một trồ  ngại 
trcớe n?t anh, một hổ bom có gờ cao đất 'đùn lên, trên đỗ
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có những thi thè đồng đội. Anh đoán là định v*ợit qua'' 
đây mà nhiều đồng chí bị địch bắn chết. NgvwVi không 
mang gì vượt'qua đáy đã khó mà anh, sức đã yui , vừa 
mệt vừa khát lại mang trên mình chiếc máy nặng 2S cân, 
vậy làm thế nào mà vượt qua cho được ? Không ruhimg 
phải bảo vệ người mà còn phẵi bảo vệ cả máy Oíàn. vi 
chiếc máy điện thanh lúc này còn quý giá hon cI x:ư<mg 
máu mình. Anh đdng suy tính tim cách vượt, bỗig Riột* 
chiếc đù 1 'rng lơ từ từ  xucng. Chớp thời cơ, anh >ọtt lèn, 
vượt qua gờ hố bom, nhảy tọí xuống lòng hố. IMộĩt loạt 
đạn chiu chiu vút trên đầu anh. Nằm trong lòng lố bom, 
anh thấy địch đã nhận ra anh, hẽ ló đàu lên lả  lị lining 
đạn địch. Phẳi tìm cách ra khỏi nơi đáy. Nhung tan g , 
cách nào?

Tiếng súng giao tranh ở AI không lúc nào ngớ:. ĐỊch 
quyết đánh bật ta ra khỏi Al. Chúng thả bom ng r/ tiên 
mặt đồi đè sát thương quân ta, vi quân chúng có him 
ngầm kiên cố che chỏr. Hy sinh tính mạng anh khkụg -,ợ. 
Nhưng hy sinh mà không hoàn thành nhiệm vụ là  vô> ích. 
Mình và máy phải an toàn đề khi gặp được tru rg  iđcàn 
trư ỏng cỏ thề tiếp tục làm việc. Bỗng một trái bimi đen 
chũi đang lao xuống, rít lên sèn sẹt dượt qua đ ầ j anh. 
Đây là thời cơ hiếm có. Địch cũng sợ chính btm của- 
chúng, nên thụt xuống hẫm. Anh lấy hết sức bìth shh 
lao lên và chạy về phía hầm chỉ huy của trung (đcèn 
trường. Lúc đó đại đội trư  ỏng Trọng Thành đứng <cả.ih 
giói trước căn hầm của trung đoàn trưởng, chợt tihíy nộ t 
vật rơi khá nặng sau lưng. Thành quay lại, nhìn tthíy nột 
chiến sĩ điện thanh của ta người trắng những bụi (đỗ: nihoài 
tới. Đồng chí Trọng Thành vội đưa Mùi vào gặ? (đầig 
chí Hùng Sinh lúc này bị thương nằm trong hàưn. Clhứih 
trung đoàn trưởng Hùng Sinh đã vừa chĩ huy, via trie  
tiếp chiến đấu như một chiến binh, đánh lùi mịt đợi 
phân kích của địch, khôi phục được trận địa.



Sau khi cử liên lạc về đại đoàn, trung đoàn trưởng 
vạch ki hoạch cho đội dự bi đánh lên AI. Anh đang sõt 
ruột V c h ư a  cỏ tin tức gì thi thấy Chu Văn Mùi mang * 
rruy đíĩi. Trung đoàn trưửng vui vẻ nấm chặt tay anh và 
hci irmy còn làm việc được không?

Mùi ném sợi dảy ang-ten lên nóc hầm, cho máy chạy.
Đại loàn trưởng đã liên lạc với trung đoàn trưởng!
Nỗi ĩao cho hết giây phút cẳm động ấ y !
Đồní chí Hùng Sinh báo cáo tinh hình và đề nghị vói 

đri #oỉn trưởng:
— f.e nghị đại đoàn điều thêm  quân, tối nay chúng tôi 

lại tiếi. oông. Vâng ! Lại tiến công! Tiến cỏng!
Chu V ăn Mùi và tò điện thanh đã hoàn thành nhiệm vụ

X ít  ấ t  s k <  n .

Lèmsómg điện anh hùng trên đồi AI đã thắng địch một 
tr)n gỏn giã.

-  LÊ ĐÒNG
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(1)) tiu này anh cku  Văn M ủi  được tặng đanh hiệu anh kủng 
ị i â n  ÀẬ mhân dân V iệt N am .





k'
%*

Tữ TẤM ẢNH LỊCH s ử  ẪY

Đồní chí đại đội trưỗrng đại đội lựu pháo 806 chăm chú 
nhìa đìn,g Hồ. Kim đồng hồ nhích dần đến giờ phút lịch 
sử. ỉỉỗig đồnt? chí dõng dạc hô to : Bắn! Đó là những quả 
đạn bấi vào Him Lam, trận chiễn đấu mỗr màn cho chiẽn 
dịih Điện Biên Phủ lịch sử.

Hiịm Lam địch gọi là Bê-a-tơ-ri-xơ (Beatrice — tên một 
thiếu lữ) nằm ò phía đông bốc tập đoàn cứ điềm Điện. 
Biìn Phủ, cách Mường Thanh 2,5 km, được Na-va xây 
dụng; tiàoih một trung tâm phòng ngự kiên cố nhất. Him 
Lan t>uộc phân khu trung tâm và án ngữ con đường từ 
Ttàxa Giáo đến Điện Biên Phủ, ngăn chặn hướng tấn côog 
chínỉh ỉủa quản ta vào ngoại vi Điện Biên Phủ.

HũmLam gồm có ba vị trí trên ba quả'đồi có thề yềm 
hệđ-<u-ợ: eho nhau, có trận địa phòng ngự vững chắc với 
nhẽtu lỏa đièm lợi hại và cả một hệ thống bằng mìn kết 
họp vti hàng rào dây thép gai Qỏ nơi rộng đến 200 mét.

Tr-uig tâm đề khánp Him Lam còn có mối liên quan rất 
m ít th ế t vói ừung tầm đề kháng Độc Lộp và Bản Kéo. 
Bs viị t í  này hinh thành một khụ vực vòng ngoài được 
hôi lự: rấ t mạnh của chúng ồ  Mường Thanh và Hồng 
Cớn yim hộ. ■

Wo> yị t r ỉ  đặc biệt quan trọng và nhiệm vụ nặng nề mà 
Hin Lan phải đ&m nhiệm như vậy nên tưứog Na-va đẫ
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tu  trí tiều đoàn 3 thuộc bán lữ đoàn lính Lê đurcmỊ số 13 
thiện chiến do tên quan tư Pê-gô chỉ huy, và một iạá cội 
ngụy Thải chiếm giữ. / '

Tiều đoàxí' này đã từng tham chiến ở Li-bi ttr«ng íạỉ 
chiếh thế giới thứ  hai. Nó lả «một đơn vị thân thioậ, chia. 
bao giờ bị thua trận nào» (Bẻc-na Phôn —Cuộc bto vây 
Điện Biên Phủ).

Na-va và Cô-nhi được báo cáo quân ta sẽ tấn côig H m  
Lam vào đêm 13 tháng 3.

Thấy vậy, đè động viên binh sĩ và có những chỉ thị 
càn thiết, sáng 13 tháng 3 năm 1954, tướng Cô-iủi, ch ĩ 
huy quân Pháp tại Bắc Việt đã bay lên Điện Biêi phủ. 
Cô-nhi đã quan sát kiềm tra kỹ lưỡng, mãi đến trura 13 
tháng 3, y mới yên tâm bay về Hà Nội.

Trước khi Him Lam bị tấn công, từ Na-va, Côi-rhi đlrt 
Đờ Cát đều chủ quan, cho rằng « Điện Biên Phủ li pháo 
đài bất khả xâm phạm», Đến nỗi ngày 7 tháng 3, Nía-va 
định tăng cường cho Điện Biên Phủ thêm 3 tiều (âoìn,, ỉ>& 
Cát .quả quyết gạt đ i :

« Thật vô ích ! Sẽ gay go, nhưng chúng tôi giữ đưcc ((La- 
ni-en — Thảm kịch Đông Dương).

Thậm chí Đờ Cát còn chõ rải truyền đơn khièta thflcl r 
«Còn đợi gỉ nữa mà không tấn công, nếu các ngươi tchiôag. 
phải là những kẻ hèn nhát».

Cùng vói Độc Lập, Him Lam được mệnh danh li 
đấm sất». Vái ý nghĩ ấy, tên thiếu úy Giắc-cơ, ti 
Pháp ta bắt được trước khi chiến dịch bất đầu, đã khuiyèn 
ta khá « chân thành » :

«Các ngài đừng nên đụng đến Him Lam, vì H in iLanrv • 
là một pháo đài băt khẳ xâm phạm, pháo đài nàycttỉểH 
do một cổ vẩn Mỹ ĩr chiến trường Triều Tiên vẽ Kèm y»
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trực tếp  đôn đốc xây đựng. Ngay cả tướng My 0  Đa-m- 
en và »ộ trưởng quốc phòng Pháp Pơ-lê-ven cũng đến 
tận nơ. kièm tra».

Mặc dù vậy, sau khi cần nhắc kỹ, bộ chỉ huy chiến dịch 
ch in Iarra Lam làm trận đánh mồ màn.

Chírh trong trận chiến đấu này, biết bao bông hoa tươi 
thâm của chủ nghĩa anh hùng cách mạng đã nở rộ. Phan 
Đình Giỏit là một trong nhũng bông hoa tươi thám nhất. 
Anh lí c<on một gia đình nông dân nghèo, ở huyện Cằm 
Xỉiy<ên Hà Tĩnh. Năm 1950, khi cuộc kháng chiến chổng 
Pháp cang chuần bị bước sang giai đoạn iftng phản công, 
Giót timhi nguyện vào bộ đội.

Miộtsổ đông chí sống và chiến đấu cùng với Giót kề lại - 
Giót scng rất giàu tinh cảm. Anh thườn3 tâm sự với đồng 
đặ  rằig được trở  thánh «anh bộ đội Cụ Hồ # là một trong , 
những liều hạnh phúc nhất của mình. Chỉnh vì vậy ngay 
từnhữig ngày đầu nhập ngũ anh đã lao vào học tập, công 
táỉ, Tèt Luyện với một niềm say mê hiểm cỏ. Anh đã nhận 
và htoền thành tốt nhiệm vụ được cấp trên giao cho. Đối 
V<H tđồig đội, anh  sổng r ấ t  chân  tìn h , gần gũi anh  em 
gùu leng yêu thương- Mỗi khi tron? tiếu đội có người đau 
yẽu, aih lo lắng com cháo, thuốc thang. Tối đến, bao giử 
arh cữ>8 kièm tra xem có ai chưa giắt màn, hay thò đău 
heặC: tiy ra ngoài màn. Anh ló từng giác ngủ, bát canh cha 
sũệị en. -Mỗi khi thấy đồng đội có khuyết điềm, anh nhẹ 
nhàRigrủ đi chơi tỉ tê phân tích cái hay lẽ dở, làm chơ 
anh en wừa câm động lại nhanh chóng nhận ra lỗi lầm 
fcủa ỉmhh. Cũng vì thế Phan Đinh Giỏi được anh em trong 
đon VỊ gọi là «anh cả ». Trong đại hội anh hùng và chiếri 
sĩ thũ íua lăn thử nhất của quân đội năm 1952, Phan Đinh 
Gốt làclíiiến sĩ thi đua và được gặp pầe Hồ kính yêu —

. Đo l'à ìạmh phú- thứ hai của đời anh.
*
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Phan Đình Giỏt có một nguyện vọng, có thiè ndi là 
nguyện vọng tha thiết là được trực, tiếp cầm súng ra trặt 
trận chiến đ íu  tiêu diệt quân thủ. Chả thể mà trong lin 
hành quân với chặng đường dài găn 500km lẻn Đi in Bi»n 
Phủ, chân Giót bịnứtnẻ, nhiều vết sâu chạy dọcngarg duớri 
bàn chân, mỗi bước đi như có nhiều mũi kim đậm  vào ỉa 
thịt, buổt đến điẽng ngtrời, anh vẫn giấu đồng đội đị dhnrc 
đi chiển đấu. Có một lần ngôi nghỉ, chính trị vHra éi thềm 
:Ịf|i bộ đội, tháy Giót đang dùng kim khâu bàn chin rứt 
nẻ -  Nhìn thấy bàn chân bầm tím, máu chây r ĩ  ra* kai

róro khóc, khàn khoản xin đi „
&T f ' \  ; ' . ^

Chân Giótđau ỉà thế nhưng kh i hành quân bao> gờ anh 
cũng nhận mang đỡ các đồng chí y íu  bon mình.

m  '  ' f V  4 1&C ■ ... •  i ’ h * S '

Trong trận đánh Him Lam, tiếu đoàn 428 của a n i đtưrc
% a A  ^  é  A  t  0  .rm. •  4 L V  . %. % *

i .

của tiều đội anh ỉà phải phá cửa Tữb cho bộ binh *Uig 
phong đánh chiếm mục tiêu. Theo kế hoạch đã  thiã&g 
nhất, Phan Đinh Giỏt đánh quẳ bộc phá thứ  chán TTrỊn 
đường quay về, thfjr chân Giót bị thương, chính trị '4ÊỀ 
<đại đội lệnh cho anh về trạm quân y , nhưng tháy (đíhịg Ệ ầ  
đánh quả thứ  mười bị thuơna lén chậm, anh giật lỉy bỉc

hại. Hai chỉền sĩ đặt trung liên tỉm cách dập tốt 
Jtihung bị địch bán bị thương. Mấy chiến sỉ khác acôig, l*n



thay thế nhưng súng bị đất vùi, không sử dụng được nữa 
Tình hnh  lúc này thật căng thẳng. Hôa điềm của địch 
chia b dập tắt, thỉ máu của đồng đội còn phâi đồ. Cán 
bộ trung đội lại bị thương vong hết, tiều đội trưởng 
Phan Einih Giỏt đả tự động đảm nhiệm vai trò chỉ huy 
trung cội. Các chiến sĩ vẫn thay nhau xông lên tìm cách 
diệt hỏi điềm nhưng đầu bị hy sinh. Chinh Giót đã đau 
lòr.g chứng kiến cảnh đó. Mất Giót nhìn chừng chừng vào 
hồi cỉiím địch rồi anh ép người sát Ịtnặt đất, bò nhích lên 
tùĩig tí thận trọng, gàn đến lỗ châu mai, anh lao nhanh 
lêr., tú í quả lựu đạn cuối cùn? nấm vào nhưng địch vẫn 
bắa ra  K&i xả. Lúc này sau nhiều lần bị thương, iại chiến 
đấa liên tục, sứ: Giót giảm dẫn. Song không nản chí, anh 
lạ itrư rn  lên, trưòrn lên nữa. Đi.ig đội của Giót ỉr phía 
sau đang, chăm chú theo dõi anh qua ánh lửa đạn, 
thíy ar.h quằn quại, chấc anh lại bị thương. Đến sát lỗ 
chiu rrai về phía bèn trái, lấy hết sức, Giót rướn người 
lên, kề kìhằu tiều liên vào lỗ châu mai, nghiến ràng nhả 
đ ạ i  hít đạn, anh thay băng tiếp tục bắn. Nhưng khi 
xung líclh xung phong lên thì hôsa điềm địch vẫn bẳn ra 
ác liệt, lạn một sò' chiến si nửa ngã xuống. Mọi người thấy 
anầ líứigi lên ngồi xuổng bân lỗ châu mai địch.

Giôteó thề làm gì đượo khi còn cásh địch cả một bức 
tư«mig iày với hai bàn tay trắng, trong khi địch lại có đầy 
đủ vũ |h f  ? Mất mọi người đều đồ đồn. về anh theo dõi 
h i  hộ?. Bỗng thấy anh rướn người lên, tey bám chắc vào 
những thán cây gỗ phía trên 15 châu mai, xoay thật nhanh 
ngròd ại„ ấp làng ngực vào lỗ châu mai. Hỏa điềm địch 
phat t i t

ìđật  tiêng hô vang lẻ n :
X

4 ^ 8  .



Xung phong trả thù cho «anh cả». Nhiêu tiếng hỉ đồag- 
thanh đáp lại. -.Ếấẳ

Sau tiếng hô đổ, các chiến sĩ xung phong diệt <các A íè 
kháng cuối củng. Tiều đoàn 428 của Giót đã hoản thkàrh 
xuất sắc nhiệm vụ.

Phan Đình Giớt người con của đất Hà Tĩnh kiẽn curòng 
đã xứng đáng với lời thề trước cờ Đẳng: Trọn đ«ời cíiiín 
đấu cho lý  tư&ng của Đẵng.

Ngày 2-9-1955, Phan Đình Giót được Đẳng, Ch ính plô  
và HỒ Chủ tịch truy tặng danh hiệu anh hùng qiUírt 
đội và Huân chương Quân công hạng Ba.

TRẦN BÍCH VIỆT
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CHIẾC MŨ CỦA NGƯỜI ANH HỪJ8G
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viện Bảo tàng Qụân đội, có một hiện vật quí hiến, đỏ là 
chiếc mũ nan của liệt sĩ Trần Can — anh hùng qvân ổội.

xăng-ti-mét. Nan mũ bằng tre vót trau chuốt, ỉộiag ba 
mỉ-li-mét, dài sáu mươi xăng-ti-mét. Nan mũ đã ngả nÉ i 
cánh gián vi nhuộm mưa nắng, khói bom đạn vả Qồ» ỉ ỏi. 
Mũ đan theỡ kiều lỏng một như đan rá nhung các ô ttưa

•  . . .  *  ,  ^  w  .  .  .  ,  ....................................................  ,  * *

lá cây đâ bạc màu. Quai mũ buộc bằng ni lôugaxm nâu, 
nhẵn báng và giòn, đoạn tiếp xúc hai má vàcằmTtầnìCin. 
Chiếc mũ gọn, nhẹ thích hợp vói khẳ năng trang b>ị tủa 
quân đội ta lúc đó và thích hợp với khí hậu nhiệt đtới đã 
bao lăn hành quân, bao lần xông vào đdn giặc vỉ clhúng 
kiến phút cuối củng Trăn Can ngã xuống ở chiễn hio Đ ện
T V ĩ  s  _ _  J L

Năm 1947, nen kinh te khảng cnien non tré  cua t a  bâu 
như chưa có gì, lại bị địch tàn phá và phong tỏi. Việc 
cấp phát cho bộ đội không thực hiện được đều ổặrn. An 
và mặc chù yẽu dưa vào nhân dấn, đdođ thời bộ đíội tựvà mặc chủ yếu dựa vào nhân dần, đãng thôi bộ â(ội tự

fXM
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túc mộ1 pữiần. Chiếc mủ nan và một số trang bị khác như 
ba lô «aóp», dép cao su, bi đông tre... của chiến si ta ra 
đời trong hoàn cảnh đó. Sẵn tre, nứa, giang, vầu của căn 
cứ iịía Việt Bắc và vùng tự do Bắc khu Bốn, các chiến sĩ 
ở vùrayquíê có nghề đan tre nứa cồ truyền đã mầy mò 
«sảa xxất » ra chiếc mủ nan đău tiên. Rồi chiếc mủ xuất 
hiện khắp nơi cùng chia ngọt sẻ bùi với «bộ đội Cụ Hồ». 
Lúc đ 'âi, các chiến sĩ lợp mủ bằng lá rừng hoặc vải bông 
cắt ĨÍB. từ quần áo cữ. Dần dần, phía trên lớp vải xuất 
hiện tn ịt vành Ivtởi đề cài lá ngụy trang. Đến cuổi thỏri 
kỳ klháig chiến chổng thực dân Pháp, cùng với nhiều 
trang b khác, vải mũ được cấp phát. Lưới ngụy trang 
ít sử dtng lá cây mà phàn lớn là cài những miếng vải 
dù hoaíhiiến lợiphầm... Chiếc mũ nan là «em» của những 
chiếc rrũ « phớt*, bê rê. ca-lô của các chiến sĩ Việt Nam 
tuyên tu y ền  giải phóng quân, cứu quốc quân và học viên 
truừrngvõ* bị Trăn Quổc Tuấn. Nó là«anh» của những 
chiếc nrQ<« tai bèo», mủ «mềm » (mũ vải), mũ «cứng» (mũ 
cối) hiệi inay<,.

Bư<ớc Vỉầo mùa chiến đấu Đông xuân 1Ỡ53 — 54, Trần 
Ca* kíâui thêm một miếng vải lên chỗ rách của chiếc 
mc'th â i  ithuộc đã bạc màu.

]%ày lẽn  đuờng đã tới, tạm biệt rừng cọ đồi chè Phú
Tbọ, Cm và đồng đội lại kín đáo vượt sông Hồng sang Tây
Bấ: ^ậị nuột đêm trăng mờ giá rệt giữa tháng mười hai. Dạo
này nàn  mgoái Carrvà đồng đội đă vừa chạy vừa đuồi đánh
địch foal mgày đèm l iền ở Nghĩa Lộ* tả ngạn sống Đà, sau
đổ virct ssôngsang đất Sơn La trong giá lạnh của dòng nước
vàgtá bấíc ào ào, Can đả quen cải rét của Việt Bắc, Tây
Bắ' hơi Ihai năm nay, tù ngày'Cân tạm biệt đồng đất Yên 
Tbàn.h(Nfghệ An) quê hương* Qua sông rồi, Can và đồng
đội l*ại tiế^ptụ- hành quân hơn mộí ngày đêm vượt những
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núi cao của cao nguyên Chflu Mộc đề đễn tiêui ciệt í ồn 
Bản Hoa, nới có gần một tiều đoàn quân Ma-r8c cía Pháp 
chiếm giữ.

Mùa chiến đấu này, Trần Can được bầu chiến sĩ th! đua, 
trở thành người đẵng viên cộng sản hai mươi rổ  ft tuồi 
và đã là một tiễú đội trưởng. Đôi chân của Can Tà đmg
đội lại đi trên con đường quen thuộc í đèo Lũng Lô, ièỡf, 
Pha Din. Mười lărrv ngày đêm không nghĩ, c&it íà  đing 
đội đã vượt hơn nlm  trăm ki-lô-mét tói phía đõng thung 
lủng Điện Biên Phủ đè bắt tay ngay vào một eóig, \ìệc 
nặng nhọc, thầm lặ n g : kéo pháo — chuẳn bị ch) chiến 
dịch «Trìn Đình».<‘>

Những ngày mưa liên tiếp. Những đêm tôi mịt ming. 
Chiếc ựiũ nan lợp vải và chiếc áo trấn thủ của Can thô 
rồi lại ứớt, ướt rồi lại khô do bao lăn mưa thấm vi <?ô mồ 
hôi — Những chiếc nan tre được ngâm tằm trcng, nộ t 
€ đung dịch» đặc biệt là mồ hôi làm cho nó ẾhỊro bền 
chắc. Sau chín ngày đêm, Can và đông đội đã đưa1 Rấy 
chục khằu pháo một trăm linỉì năm mi-li-mét và pìáo 
phòng không ba imnri bảy mi-li-mẻt vào vị trí qii <địah. 
Lại có lệnh kéo pháo ra ngay vì phương châm « đáìh ctĂc 
tiến chắc». Kéo vào đã vất vả, kéo ra càng vấ t /ẵ him. 
Đôi vai bầm tím, đôi bàn tay rộp phồng, đôi mắt ithâm 
quầng của Can và đồng đội lại căng thẳng vì nu„ 'téo 
nhũng khàu pháo nặng hơn hai tấn trên  núi. Mặc díu vặy, 
những khầu pháo đả chuyèn dịch găn được nửa đw'ỉìg

Buồi chiều ngày thứ năm, giỏ bấc thối mạnh, nẾng 
hanh. Can và đồng đội chợp mắt trong công sự S1U đêm 
thiểu ngủ. Những khầu pháo của đơn vị Can đĩ ngụy 
trang, nằm ở chân dốc. Bỗng máy bay địch gầm ríit rồi 
từng tràng bom nồ. «Bom cháy*! — có tiểng thét 14~

(í) Bi dank c it ehiín dịch Điện BiH Phi
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Nhu nhửng chiếc lò xo, tất cả bật dậy, ra khỗi công sự. 
L ia c^iáy rừhg rực trẻn đồi cỏ gianh. Theo chiều gió, lửa 
táp xiiổng đường, bén vào những khàu pháo. Mặc bom 
H Ì  fcfcôĩ*3 kịp chụp chiếc mũ nan lên đầu, cứ thế, Can 
dẮn tiều đội lao vútj đến bãi pháo như những mũi tên — 
Cm  :ỏn.g vào túm lấy dây kéo pháo đã bén lửa. Đồng 
đoi cũng đã đến. Can hô: «Hai, ba»! Nărji mươi người 
lỗi khằu pháo ra kbỏi đám lửa — Sau găn hai giờ vật 
len vH bom đạn, khói lửa, đon vị Can cứu được năm 

pháo — Cùng hay là chiếc mũ Can đề bên ngoài, 
nếu kiỏmg ngọn lửa đã làm cho nham nhở.

Gặn hai tháng rưởi chuàn bị mọi mặt kết thúc, giờ nò 
SUV3 của chiến dịch «Tràn Đình» đà tới. Đơn vị Can là 
đơn Vi v inh dự được tấn công mb màn vào trung tâm đề 
kầáaig mạnh nhất của địch: Him JLam. Tín hiệu đô vút 
lén:, lệ rath xung phong. Can và các chiến sĩ nhảy khỏi 
clùẾnhà.0, lao vào đồn giặc. Đến sát lô cô't tiền duyên, 
Cản chỉ huy một tò diệt lô cốt rồi tiến vào lô cốt 
bén tong . Súng máy địch quét sát mặt đất. Can phản 
câng nộ t  tò vòng ra phía sau ném thủ pháo kết hợp vói 
njhi tìnlh phía trước. Bị một loạt thủ pháo, hỏađièm câm 
tịt Cầớp thời cơ, Can nhảy lên khỏi giao thông hào, cắm 
cề « Quyết chiến* quyết thắng» của Bác Hồ lên nóc lô cốt 
cị thủ  cữa địch & cứ điểm ba — Đó là lá cờ đầu tiên quân 
tạ cán trên đồn giặc tại chiến trường Điện Biên Phù — 
ỆệQỉng clĩiớp đạn, cờ «Quyết chiến, quyết thắng * giục 
gả <cárđ<ơn vị diệt địch. Can và cảc chiến âĩ xộc vào lô 
cét địth cố thủ, đánh chiếm hết các ngách, bát tên quan 
bị chỉ h uy. Đại đội Lê dương thứ mười một tinh nhuệ 
eía địĩh bị đơn vị Can điệt gọn mà Can là người lập công 
đìu. Eơn sáư giò-, ừung tâm đề kháng Him Lam —í « cánh 
c$a thép* che chở tệp đoàn cứ điẻm Điện Biên Phủ và 
tỉlu điàin ba củi bán lữ đoàn Lê dương thứ mựời ba — 
cm ctng của q u ân  đội Pháp bị đại đoàn cửa Can tiệu diệt.



Sau đợt một của chiến dịch, Can được đ% bạt l.àn trung 
dội trư&ng và Thi — người bạn chiến đấu ờ Bản ĩoa lim  
trung đội phó' Can bất tay vào nhiệm vụ chỉ hiu; trung 
đội đào giao thông hào, xây dựng trận địa tiến công Trtng 
đợt hai cửa chiến dịch, trung đoàn Can đã  nil anh 
chống tiêu diệt cao điềm Dl, D2 đày lùi hàng chĩựcđợt bộ 
binh địch phẫn kích cổ xe tăng yèm hộ, và tru# /ững ỉr 
đó. Đặ không ít đdng đội của Can trúng đạn địch cmjg 
chiếc xẻng ở đầu nút cốc nhảnh hào. Đó đây, nhũng 
chiếc mũ nan bị thủng rách đề ỉại. Còn Can chiẽtc nữ ran 
vẫn trên đầu.

Ngày mười một tháng tư  năm 1934, theo lệnhcủía bộ 
chỉ huy chiến lược toàn đoàn Can được giao rahẹna vụ 
phối thuộc với đơn vị bạn phòng ngự cao điềm C l.

Địch lại tới. Can h ô : « Ném!» Một đòn ác liệt blng lựu 
đạn giáng vào đâu địch. Chúng khiếp đảm tháo cfi<y.

.Địch lại lên. Chờ chúng đến thật gân. Theo liệrh Cin, 
hàng chùm lựu đạn quảng vào giữa đội hình địclh.

Chiếc mũ nan bạc màu đầy đất, khói, hơi thuôc áạỉn vỉn 
bám chắc trên đầu Can, nhấp nhô àn hiện. Nó vẫji ở hàng 
đầu của những chiếc mũ còn lạì ồ chiến hào nórní bỏng* 
Trời hửng sáng. Lực lượng của đại đội tới. Duói gao 
thông h ào, các chiến sĩ kề với nhau vè cuộc chiến đfu đím 
qua. Kềnh là người nói to hơn cả ĩ Can là bức tưồmị đtồag.

Sau hơn một tháng *máu trộn bùn non*, bộ đji ta^Ị" 
Điện Biên Phủ vừa khấc phục những trận mua <đĩu mùa 
đè hoàn chĩnh hệ thống giao thông hào tiến công vài tao 
p§y, vừa đánh địch quyết liệt, diệt một bộ phậi quan, 
trọng sinh lực của chúng, giữ vững các vị tri đí ổỉáỉth. 
chiểm và tiến sát vào trung tâm Mường Thanh.

Đợt chiến đấu cuối oùng.
Đêm một tháng năm, đại đoàn cửa Can đánh cìhiími các 

vị trỉ 505, 505A dưới chân đ5i D2, sát đường bốn mrút, sáng 
ngày sáu tháng năm đánh chiếm vị trỉ 506. Trong thii 46,
J*-■ ; ■ *  - [?>» ì
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ở vị tn 5)07, trời sáng rõ mà cửa đột phá chưa mờ đuợ2~ 
1flp phải hàng rào bùng nhùng, đại đội bạn bị ùn lại. Cố 
lệnh địi đội Can lên thay. Phẵi mở cho được của*đột phá! 
Truing lộ i trưởng Trần Can dẫrì đầu tồ bộc phá lên đánh. 
Háng rào vẫn trơ ra. Chẳng nhẽ bó tay? Không thề chần 
chừ, Can nghĩ tới việc dùng chặn và thực hiện luôn. T iijp  
trẳi hai cái chăn và hai cái bạt lên hàng, rào. Can lấp 
lHag trumg liên vả chỉ mục tiêu cho Đoa bắn yẽm hộ. 
ÊÊkmg cấc chiến sĩ xung kích vẫn khòng vào được v l  
fBfcrcVi ahỉô cao.

Ivoãg đoàn trưởng quyết định mờ cửa hướng khác. 
Đườ^ig ti ến mới được mỏ’ ra. Xung kích tiến lên. Một 
tr n m.ra lựu dạn của địch cản lại. Tiếng thủ pháo chưa 
dứt, beng Can với chiểc mũ nan bạc màu dẫn đầu tồ xung 
kí:h ho lên, theo sau ỉả Tuẩt. Đến giữa đường mỏ\ tay 
phải Cần trúng đạn. Tuất bị thương ở vai. Hai chiến 9Ĩ 
phía Sill hy sính.

Can, Tuất quay lại ôm theo bai tử sĩ. Cùng lúc đó, eó 
lệnh : < Đại đội trưởng và chính trị viên đã bị thương, 
trang iộri trưởng Trăn Can chỉ huy đại đội». v ế t đạn đau 
nhói murng Can thấy trách nhiệm thật nặng nề. Can tồ 
chứo lại đội ngủ, củng co trận địa phòng ngự. Thầy quân 
taỉnn -ặrug, địch tường đoi phương không còn sức chiến 
đàii Cí tỉhè chiếm lại vị trí. Chúng reo hò, ùa ra — Lập 
túc Crn chỉ huy đại đội sử dụng lựu đạn, thủ pháo diệt 
gợi tổ} địch đỏ. Mặt trời đã đứng bóng. Trận địa vẫn giữ 
vOng— Cảnh tay phải Can lại thêm một vết thương nữa. 
O n đmg5 tay trái ném lựu đạn và chỉ huy chiến đấu. Xẽ 
trìu , fhaio địch từ  Hồng Cúm bán dồn-dập. Một quẵ đạn 
rci bêi eạnh% mẳnh đạn bắn vào, thân mình Can đầm đìa 
rráui. Cam gục xuống, chiếc mũ nan rơi ra.

Đ&u Can như rộng ra và như có ai níu xuồng. Quáng 
áời ttiien thiếu cay cực đi ở cho địa chủ thoáng hiện ra. 
Mùa tiu năm 1945, khi Can vừa mười bốn tuồi, quê hương
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đ ất nước đồi đời: lăn đầu tiên Can nhìn thấy  ỉá cờ đỏ 
sao vàng năm cárih. Ca.1 được gặp các chú « Vệ quốc đoàn». 
Can lớn lẻn khi nào không biẽt và trỏr thành bộ đội Cụ 
Hồ khi hai mươi mổt tuô;. Sau cuộc thử lửa^đàu iàẻa ờ 
Bản Hoa, Can lrỏf thành một «cựu binh», một nguời cí>ng 
sản. Can <đi»- từ Bản Hoa đến Him Lam, Cl, 507 ; lẫn 
lưựt là m ệt tiều đột trường, írung đội trường roi đạú lội 
trđĩrnỉ. Báng hình người mẹ lánh yêu, hội trư  ống «nội 
mẹ chiến sĩ;*, đã suốt đời tần tảo, sau «phát độag quăn 
chúng* đã được chia ruộng, được học và tự  'tay viếtt thư 

•cho Can — Hình ảnh Bồng, người bạn gái thân  thttrong. 
cùng chăn trâu cắt cỏ thuở bé, vụt lớn thành ỉĩiợt thổn nữ 
mà Can thầm yêu, trộm nhớ. Đại đội trưỏrnỉ, chín.h trị 
viên, trung đội phó Thi, tiều đội trư ỏng Đạm vài bao 
nhiêu đồng đội đã ngã xuống, nhìn Can... Nhưng Cara to (V 
hắt ra và con tim ngừng đập khi bước vào tuồi hai micri oa 

Can ngã xuống khi đại đội của mình chỉ còn cÍGlìi cửa 
hầm tên tướng ch! huy Đa Ca-stơ-ri ba trăm nét.. Can 
không vào đưạrc hầm tên tướng giặc, nhưng các thịiếs sĩ 
của đại đội Can và đại đội 360 dưới sự chĩ huy :ủ.a ỉại 
•đội trư&ng Tạ Quốc Luật đâ bắt toàn bộ bộ chi huy đ.ch 
ở tập đoàn cứ điềm Điện Biên Phủ.

Tuất ôm lấy người đại đội trưửng thân thníongỉ (ủa 
mình như không rauốnrừù ra. Tuất nhặt lên và lchòngỊ ĩời 
chiếc mũ mà Can đã vót tímg chiếc nan, nấn nót tụr íaxtt khi 
bước vào quân ngũ, chiếo mũ đã thím mồ hôi,, nákU và 
cùng Can qua bao gian nan cửa những năm tháng chiến đtất; ,.

Carí không còn, nhưng chiếc mũ nan tre lợp •vải immg 
■số 1152 T 120 tại viện bảo tàng quân đội vẫn nhur -nột số 
•quân của đội quân trùn j điệp. Chiềc mũ hiện thân  cúỉa ý  
chí và hảnh động anh hùng mãi mãi có mặt trong Tiếng Égũ 
tuồi trẻ, trong cuộc chiến đấu mới hôm nay và ngày miai.

Ngày 16 tháng 11 nám 1983 
HOÀNG LÂM
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CAU CHUYỆN BẮT ĐẦU Tứ KHẦU m A O  
CHIỂN LỢI PHẰM

,  * ■
o  góc vườn của Viện bảo tàng Quân đội, bén clrârt cột 

cờ, có một bãi pháo chiến lợi phàm. Sơn pháo 7!5 jy, I'm - 
lỆpĩAo 105 ly và hai khầu pháo 155 ly  do Mỹ sản x u ỉt.

Qua khầu pháo chỉến lợi phằm 155 ly, tôi xi ra kề một 
vài mằu chuyện cở liên quan đến đời sống hiậrii tật cia
‘M ổ i l ì n t t i p s É i '  *'«'•- '■ N ị, ■ .

Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, địch bố trí một lyc 
lượng pháo binh rất mạnh với những pháo thủ Ció ìrưyền 
thống lâu đời. Đặc biệt các chĩ huy pháo binh Phip đỉu 
9Ó nhiều kinh nghiệm. Từ thời Na-pô-lê-ông, ngurờ.-Phip 
và người Nga thường tự hào về trình độ khoa học của* cic 
pháo thủ của họ. ■

Trong đại chiến lần thứ nhất 1914 — 1918, loại pìháí 75 íy 
Pháp, không những vượt lên trên  pháo 75 ly Đức, m â 4ã 
trố  thành qụy chế trang bị của lục quân Mỹ.

Trong chiẽn tranh xâm  lược Vĩệ-t Nam, một số> lm  cic 
chỉ huy chiến trường vốn là pháo thủ rihà ngh&, tưtớag 
Cô-nhi chẳng hạn. Phó tư lệnh tập đoàn cỏ  điễrr Điện 
Biên Phủ cũng là một pháo thủ rất kiêu ngạo— Sac R- 
rồt, đã chiến đấu ở Ý năm 1943, mất cánh tay tirái sang 
Đông Dương làm chỉ huy trưởng tập đoàn pháo birii Blc 
Phi số 69. Pi-rốt được điều lên Điện Biên Phủ ỉttgềy 
7-12-1953 trnýc khi các đom vị đău tiên của phá* toinh 
được đua đến chiẽn trường này . Đơn vị pháo ibũh đỗ



xứ$r>tg Điện Biên Phủ đău tiên là tièu đoàn 3 của trung 
đo'in pháo binh thuộc địa thứ  10, trang bị pháo 105 ly 
HiJ 1 cửa Mỹ do tièu đoàn tnrởng A-lin chĩ huy? tièu 
đoàn. 3 10 Rac là đơn vị pháo binh thuộc ban lữ đoàn lê 
dương thiứ 13 (13=DBLE). Đơn vị bán lữ đoàn lê dương 
cơ giiởi này còn có hai tiều đoàn bộ binh đóng ờ Him Lam 
và cụn tây nam khu trung tắm Cơ-lô-đi-nơ (Claudine)- 
Theo ỉự dárth giá của người Pháp, các đan vị đưa đến 
Điệiầ Eiêm Phủ thuộc bán lữ  đoàn lê dương mang cờ hiệu 
Bia Ha-ka-in (Bir Hakeim) — Một đơn vị thần thoại chưa 
ba? ;gi(? t  hua trận, ngay cẳ trong những ngày đen tối nhất 
của đại chiến thể giới lần thứ  hai. Họ thuộc lực lượng 
tự do Pháp, chiến đấu phối hợp với quân đoàn 8 của Anh 
tạ. mặt trận Ly-bi, tại đó nó có nhiệm vụ chặn mũi tiến 
càng cỉa «quân đoàn châu Phi» do thống chế Rôm mên 
của Đừc phát xít chỉ huy, đang truy kích quân đội Anh 
rút Hui... Nó bị bao vây tại địa điềm Bia Ha-ka-in nhưng 
kbArigchịu đầu hàng, kéo dài thời gian chiến đấu đề cho

- quân lộ i  Anh phản công và chọc thủng vòng vây của 
địch. Pháp đã đura đến Điện Biên Phủ những đơn vị bộ 
binh vì pháo binh có chất lượng cao và bề dày lịch sử 
chiến đắu như thế đó.

T ừ Igảy 2tì đến 29 thảng 12, địch tăng viện cho Điện 
B:ên Phũ một tiều đoàn pháo binh 105 B thuộc trung đoàn 
pìáo binih thứ  4 (4Rac), một trung đoàn pháo binh kỳ cựu 
nầất (ủa Pháp ĩt châu Á. Lá cờ của đơn vị rách nát vi 
nỉitfcn£ rraảnh đạn in đậm các chiến dịch xâm lược thuộc 
«địa I ĩ  ắc bộ từ 1833—1885, Sơn Tây, Bắc Ninh, Lạng Sơn, 
Tayẻr Quang và cuộc xâm lược Trung Quốc năm 1900 : 
T aiẽnT ân, Bắc Bình...

Tíoxg cuộc đảo chính của Nhật 9-3-1945, một sổ chạy 
sang: "rung Quõc. Năm 1951 được bò sung thỉm  một tiều 
đc&rt t-any bị b&ng phio 155 HM2 của Mỹ do lính Ma-rốc 
■đỀu kúến. Khàu ph&o 155 lỵ ta thu  được ở Điện Biên Phủ
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thuộc đon vị pháo binh kỳ cựu này, hiện đè ò Viện 
bảo tàng Quân' đội. Pi-rốt đã thành lập sẵn các kế hoạth 
tác chiến, nhằm phá hủy pháo binh của ta khi xuấ". biện, 
mà hắn thường khoe khoang rất chủ quan với cát nh ỉn  
vật cao cấp Pháp, Mỹ đến Điện Biên Phủ. Địch tố txí ờ 
Điện Biên Phủ một lực lượng pháo binh rất lớn g&ro la i 
tiều đoàn pháo 105 ly (24 khằu), một đại đội ph áo 155 ly 
(4 khằu) và hai đại đội súng cối 120 ly (20 khằui). Nỉgcài 
ra còn 10 xe tăng chagge của Mỹ trang bị pháo 75 Ly làm. 
hỏa lực di động. Mỗi cụm cứ đièm còn có ĐKZ và tốk với 
số lượng rất lớn. Vì vậy tuớng Pác-nác-lci-i-ni, tlhanb tra 
pháo binh quản Pháp báo cáo rằng : « Đại tá Đờ Ca-sty- 
ri đánh giá không căn thiết tăng thêm pháo binh icho £>iịn 
H ên Phũ hiện nay*.

Với một lực lượng pháo binh, xe tăng, máy bay và DỘ 
binh rất mạnh, địch cho rằng «Điện Biên Phủ — Véc_ 
đong(1) thử hai ở Viễn Đông » trong tác phầm « kít thúc 
của những ảo tưởng» (Pari 1954) Rô-be Ghi-lanh đi viết: 
ngay cả trong chiến tranh thứ  hai, quân đội Pháp ch ĩa  
bao giờ dựng lên mọt hệ thống phòng ngự dã chsếr mạnh 
như Điện Biên Phủ. Và chính Na-va cũng ghi lạ  : Tip 
đoàn cứ điêm. Điện Biên Phủ, một cứ điềm mạnh ih ấ t từ 
trước đến nay chưa từng cỏ ở Đông Dương. « Đôntg Durơag. 
S p p  kối* (Agonie de 1’ Indochine—p. Plon 1958).

Vì coi Điện Biên Phủ là pbáo đài phòng ngự bít k ìâ  
xâm phạm, Đơ-Ca-stơ-ri đã dùng máy bay rải tray ìn  đ*n 
và phát đi bằng vô tuyến điện những lời thách tìửíC ịfjL 

ÌỆịiêu khích quân đôi t a : «Chúng tôi chòr đợi các ìgư Ị ỊỊI  
Các người côìl đợi gì mà không tiến công, Biếu cốc nggiÉÉ 
không ph&i là nhũng kẻ hèn nhát!»

w w :  'íH*'
 ------------ . ,'MSếyữr-l "  ~.ỊiU. .

"  (1) pkáo đii Vỉt-iong ti* Piip dí iửng vững tr%èc nọi tiậặ 
tiu tẽ»g (ủa quin Đứt trong iậi chii• t i i  giói l i t  t i  i  nhí.
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Vào khoảng trưa 13-3, Cô-nhi bất tay Đơ Ca-stơ-ri đè 
lêc máv bay về Hà Nội. Từ trên cao, hắn nhìn thấy hàng 
loạt diỉm khói đạn pháo ta nồ & sân bay và vòng chung 
quanh.

Trong sồ trực ban của viên sĩ quan thuộc ban 3 của địch 
đã ghi

— T-r sáng L3-3, pháo binh của Việt Minh đã phá hủy 
tại chỗ một Đa-cô-ta ở sân bay chính và chiểc thứ hai ờ 
sâr. haj phụ gần Hồng Cúm, lúc 8h30 lại một chiếc vận 
tải Cufc-tit Cô-măng-đô CH6 bị trúng đạn khi sắp cất 
cánh.. Vào lúc gần 11 giờ lại một Đa-cô-ta bị phá hủy cùng 
vớ mộ; khu trục Bia-cat trúng đạn. Pháo của tập đoàn 
cứđúèrí bắn trả  dữ dội, nhưng không đạt kết quả. Trong 
khí đĩ ó $ chiếc Moran, một trực thăng và 6 khu trục đành 
nlmíohết gí trong hầm bảo vệ vì không kịp cất cánh».

Trận đánh mở màn của quân đội nhân đán Việt Nam 
bìr-g p'iá'0 binh vào tập đoàn cứ điềm Điện Biên Phủ 
bất đầu-

27 giir ((13-3), Đại tá Đờ Cát vừa nhận được tin tồng tư 
lệr.h Ni-va tiếp tục chiến dịch Át-lăng đợt 2, đò bộ lên 
Quy Nì ơn (12-3). ồng ta ngôi trước bàn làm việc, chuằn 
bị ÍỌÍ; \ô tuyến điện thoại cho cỏ-nhi. Phóng viên nhiếp 
ảm  ỈĐa-iĩhi-en Ca-muýt còn thấy ông ta lúc ấy ăn mặc rất 
cầt kỳ và lịch sự như vừa ra khỏi một cuộc dạ hộị. 
Plung ỉẽin cạnh, tiếng cười và giọng nói gắt quen thuộc 
củi c<ô àiư  ký Pôn Buõc lanb lảnh bay sang.

Nhưrg 17 giờ, bỗng từ các phía đạn pháo ta bay vút 
và' ciác vịị trí của tập đoàn cứ điềm và nhất là Him Lam, 
gâ? mêt rahửng tiếng rít và tiếng nồ rền vang như những 
lo> sấn  sét xé tan bầu trửi Điện Biên Phủ. Tất cả rung 
lênnỉhu m ột trận động đất, và một trận  mưa đất phủ kín 
các h-ầrĩ hào. Những viên đạn pháo bắn rất chính xác của 
ta Ị>hútchốc phá tan nhiều hăm dịch. Tất cẳ ánh sáng 
đềi té t  ngẩm.
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18 giờ 30 (13-3): Một đợt pháo hắn trúng hăm cỊI huy 
cứ điềm Him Lam, giết chết tại chỗ thiếu tá pẻ-gô, đ#i ủy 
Pá^-đi và trung úy Lan-giê. Trung tá Giô-sê,w cH huy 
trường khu trung tâm Bâc, bẳng mọi cách đang tân: niguời 
thay thế Pê-gô, thi một loạt đạn khác làm nồ tung thỉ huy 
sô. Giô-sê chết cùng hai sĩ quan phụ tá. Tiều đoàm trurông 
Mốc-ti-nen-xi bị thixong nặng. 2 giờ 25 đêm hòrra đó, 
"tướng Cô-nhi ờ Hà Nội nhện được tin « Không bít (đuợc 
liên lạc với Bê-a-tơ-ri-xơ Him Lỉm  từ 0 giờ 1.5»-* (Y.. Eoa 
v iết tay trong trận Điện Biên Phủ). .

Trung tâm đề kháng được phòng ngự rất kiên tó, Him 
Lam (Bê-a-tơ-ri-sơ) thuộc phân khu phía Bốc cũ# tập 
đoàn cứ điềm Điện Biên Phủ bj tiêu diệt quá nhaaứ c htng 
làm chấn động dư luận!

Các phóng viên mặt trận phương Tây tả trâm ổáiah đỏ 
như sau : «Cuộc tẩn còng thật là mãnh liệt, nhấít Là 'pháo 
binh của Việt Minh đã làm cho mọi nguời choáng wáng 
Người ta khòng thề ngâr được rằng những bijnh s ĩ Lê 

-dương thiện chiến, thuộc bán lữ đoàn mang cờ Ihttụ «Bia 
Ha-ka-in* đã bị tiêu diệt nhanh chóng như vậy»

Sau trận chiến thắng Him Lam, phốo binh Ipttfi hợp 
Tất nhịp nhàng với bộ binh diệt cứ đièm Độc Liập, ĩNgày 
16-3, Đơ Ca-stơ-rì điện khàn cấp về Hà Nội yêu cĩu tàng 
viện trước hết là pháo 105 ly vì 2 khồu đã bị phá hùy, 
và một số bị hông. Một nửa sổ lượng CỐẾ120 lỊy bịi phá 
hủy hoàn toàn trong 48 giờ.

G. Pugrê, tên chỉ huy đồi AP vốn là Bĩ r ta n c ậ n  của 
Na-va đã viểt trong « Chúng tôi đfi ở  Điện Biên P h i» Hhụ 

•sau: « Him Lam và Độc Lập bị tiêu diệt nhanh cihồỉgỉ, laũ 
-đó Bân Kéo cũng mất nốt. Tinh thần tập đoia ór đièm 
suy sút ghê gớm



Nhữtg tiếng sét pháo binh ta đẫ gầy cho địch nỗi kinh 
hoèn,g khủng khiếp. Tư lệnh Cô-nhi ỏr Hà Nội, tồng íư 
lệnh ỉía-va b  Sài Gòn cũng như thủ tướng'-chính phủ 
La-ni-m b Pháp, viết trong thẳm kịch Đông Dương : « Sự 
dữ d ội bất ngờ của hòa lực pháo binh đổi phương làm 
ch) các đơn vị chúng ta kinh hãi». Hạ sĩ Ku-bi-ắc và tạp 
chí Kếpi tháng LO-1982 đã ghi lại «Trận pháo kích dử 
dội <3ếỉ nỗi người ta tưởng như ngày tận thế đã đến và 
tưteig :hừng như cứ đièm Him Lam bị bay đi như làn 
bụi. <Qtanh tôi, đất đá bị cày tung lên, đây đó, những 
ngiràri >ị i/fiương và nằm chết la liệt. Tất cả đều kinh 
ngạc tà tự hôi, không biết Việt Minh.11) lấy b  đâu 
ra Iầhêu pháo đến thế, và nhãt là họ làm sao đua 
pháo> Ung cách nào lên tận lưng chừng các mỏm núi cao 
này. Pạn pháo hạng nặng liên tục rơi xuống cứ điềm- 
Hết ỉỏc$t nảy đến lồ cốt khác lần lượt bị băm nát, vùi 
thĩo nprời và vũ khí. Người ta còn nhớ ngày 17-12-1953 
tồag tv lệnh Na-va, tướng Cô-nhi và tưóng Lô-đanh lển 
kiềm ta  Điện Biên Phủ. Viên trung tá pháo binh đã vô 
cừig ciủ quan báo cáo rằng :«Thưa đại tướng, không một 
khàu ?háo nào của Việt Minh bắn nồi ba phát mà không 
bịtốri »há hủy». Thái độ .huênh .hoang đó được lặp lại 
VỀO ingiy 26-1-1954, khi bộ trưỗmg Mác Giắc-kè lên Điện 
Biàn P iử . Giâc-kê rất hài lòng khi nghe Pi-rốt trình bày 
kê htOích phẳn pháo. Nhưng sau những đòn đánh nặng 
nẾ ciăa pfaốo binh ta giáng xuống Điện Biên Phủ, Pi-rốt 
tụ  căn  thấy bất lực và xấu hồ vì đã quá khoác lác nên 
hến đi tự  sát bằng lựu đạn.

Sợr bnh  lính m ất tinh thăn, Đơ Ca-stơ-ri vội cho vùi 
xác -Pi-rcít ngay trong góc hầm. Sự tự  sát của Pi-rốt là 
điỉu kiảmg định đanh thóp về kỹ thuật pháo binh Việt

(íj)Eịeầ gọi qui* iệi Việt Nam lút dỏ l i  Vi f i  Minh, Ihuờng
ếềỊ r n i ể tm  n  VM .V í  >
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Nam. Lịch sử pháo binh Pháp chưa hề đuợc chtứn» ki'n 
hiện tượng tương tự là một sĩ quan chỉ huy pìhái hĩnh" 
sau thất bại nặng nề phải tự sát trong khi chiến t rậi đang 
tiếp diễn dữ dội.

Hòa lực mạnh mẽ của pháo binh ta văn là điềm lế t sức 
bẩt ngờ đổi với các chính khách và tướng tả P láp  ?à 
Mỹ, nhung điều bất ngờ đỏ lại nằm trong một bất rtịờ lòn 
hơn, có tính chất chiến lược mà quan niệm khoa ạọc tư 
sản khó tránh kh&i. Ký giả Hăng-ri Giô-nơ nhận Xit ■
. « Điềụ đáng kinh ngạc hơn cả không phẳi là Viiệt Minh 
cỏ cốc loại pháo lớn, vì bộ chĩ huy Pháp^lã biết Mệic íó 
từ  một năm trước rồi. Đáng, kinh ngạc hơn cả là  ở cHÕ
làm thế nào Việt Minh lại đưa được một khối lurọng lín  
pháo binh hạng nặng và tiểp tục duy tr ì  được việc tiPp 
đạn vào tận Điện Biên Phủ, qua núi cao, rừng rậm, chẳng 
cổ đường sá gì câ (GH Giô-nơ — Từ Véc-đong đểi S)iỊn 

j f | '  Bién -Phủ).'
Tập đoàn cứ điềm Điện Biên Phủ đã bị bóc đi rmt lóp 

vỗ cứng. Bộ đội bước vào đợt hai chiẽn dịch. T í rtrẻn 
các triền nũi cao, các chiỂn hào của ta đồ xuống cá.rn đíồsg 
Mường Thanh bao vây khu trung tâm với phân ktau Nam.

- Pháo binh ta tích cực khống chế sân bay. Từ ngà/ 2.7*3 
trử  đi, không một máy bay nào hạ cánh được xuổni Điện 
Biên Phủ. Pháo binh địch bị thất bại nặng nề, đw c bồ 
sung đến ngày 30-3-1954, còn 21 khằu 105 ly, 3 khầul5í5 ly 

I I I  vồ 23 khằu cối 120 ly. Toàn mặt trận Điện Biên Plủ 
một đợt tấn công nhằm tiêu diật các cao đièm E., Dt/ 
D2, Cl, C2, Ai, thắt chặt vòng vây lại và đi điếr triCt 
nguồn tiếp tế của địch. Đè kiềm chế lực lượng íịcỉh ĩr 
khu trung tâm và diệt trận địa pháo 210 dưới chín đii 
phía đông, ta dủng lực lượng nhô thọc sâu chia lva véi 
cuộc tăn công.

^  Nói đến đồi E, người ta không thè không nói đấn C1UỘC
chiến đãu vô cừng anh dũng của đại đội sơn piháo 7754, 
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suòc hơn hai mưoi ngày đềm mặt đoi mặt, pháo đổi pháo, 
lấy ít đ.inh nhiều, láy yẽu đánh mạnh, đấu trí vỡi giặc 
từng trận va ngay cả việc ta bắn một viên đạn thì địch 
bắn rmm.

.... Phìo bắn xong phải di chuyên sang trận địa khác 
trêr. mộ: địa bàn ngang dọc mỗi chiều không quá 120 m ét 
Mỗ: nígà/ đồi E chịu đựng hàng chục lần oanh tạc của 
1É§Ĩ bay và pháo binh địch. Nhưng cũng chính trên 
mảnh đít tưửng không một sự rống nào có thè tồn tại 
đưcc, âm  Vị pháo 755 đã diệt một xe tăng và phá hỏng 
mộ' chi?c khác, bắn tan hàng chục lò cốt địch. Đại đội 
pháo 755 có hai khằu đội 1 và 2. Phùng Văn Khầu, anh 
hùrg pầáo bifch lúc ẫy khầu đội trưởng khàu đội 1. 
Ngày 2*-4l bon khàu pháo 105 ly của địch đang nhả đạn 
về phía sản bay, bỗng xoay nòng lên đồi E, và cùng một 
lúc pháo địch ờ Mường Thanh, Hồng Cúm thi nhau bắn 
về lồi E. Các pháo thủ 755 sẵn sàng có cách xử trí kịp 
thòi với tìinlv huống này. Phùng Văn Khầu chĩ kịp lui vào 
ngáeh hăm, đất trén nóc hầm pháo tuôn xuống như mưa 
và hăm nung chuyền mạnh. Giữa lúc khói lửa mịt mù. 
chính trị viên đại đội báo cho Khầu b iế t: «Khàu đội hai 
thvữĩkg vong găn hết, pháo hoàn toàn bi hống, đại đội 
trư&íầg bị thircmg > Nhửng pháo thủ ờ lửa tuồi 20 của 
khầu đòi 1 thuộc đại đội pháo 755 dưới sự chỉ huy anh 
đúĩỊg VC nnưu tri tuyệt vời của khầu đội trưửng trẻ tuòi.

Fhùng Wần Khàu đã nồ súng liên tiếp diệt 4 khầu pháo 
105 ly  của, địch... Đây là trận đánh thông minh, xuất sắc 
nhít *eủa iptìáo binh ta diệt pháo địch ở Điện Biên Phủ.

Vò^g vâty ngày càng khép chặt, pháo binh địch thiếu 
đạr. lĩigầiêim trọng. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, theo 
tài liệu địậch? chúng đã bán 131.500 quả đạn pháo 105 ly, 
và 155 ty.... Và củng ờ giai đoạn này, đạn phổo 105 ly được
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ch ố bằng máy bay địch từ Hà Nội lên. Có nhửrag rịjfáy ta 
thu được 400 viên. Đây cũng lànguõn Cttng cấp íạra cho 
pháo binh ta rất quan trong.

Tinh hình tiếp tế cho Điện Biên Phủ khó khăn iẽỉn nỗi 
cỏ-nhi phải điện cho Na-va :

• Tình hình lương thực vố trang bị vũ khi zực kỳ 
nghiêm trọng ». Đơ Ca-stơ-ri điện cho Cô-nhi :

«Ngày 1-5, Điện Biên Phủ ch! còn 275 vién đ#n 1®5 ly, 
14Ọ00 đạn 105 ly và 5000 đạn cối 120 ly. Yêu cầu  tiếp  tế 
gẩp».

(Điện tin TO không số, trao đòi giữa Cò-nhỉ v à  Đơ Ca- 
stơ-ri). -

Theo lòi khai của tưởng Đơ Ca-stơ-ri pháo Wahl của 
chúng vào giai đoạn cuối đă mất 2/3.

Lệnh tồng công kích của đại tướng tồng iu  lện.1 , blng 
ngôn ngữ quân sự chỉnh' xác, ngắn gọn, phát d i từ  thỉ 
huy 8Ở Mường Phảng, như luồng giá mới thôi toùig ngọn 
lửa chiến đấu, khắp các đơn vị đều hướng mũi sủng qiu/ết 
chiến quyết thắng vảo khu trung tâm của địch 'ở Mivròng

1  ỉ ì
Hồ sơ lưu trữ  của Viện bẳọ tàng Quân đội gỉhi lèH kề

của đồng chí thiếu tá Hoàng Đăng Vinh :
|J|#Vào khoẫng hai giờ chiều ngày 7-5-1953, trung đíộitôi 
như mũi dao nhọn cất địch ra làm đôỉ ở vị tarí 5(07 đề 
Ịllnh. Trong 15 phút, vị trí địch bị diệt. Thùra ttti&tg, 
chúng tôi tiến đánh 508 và 509. Địch hoẳng sợ lúi tir<ợtra 
hàng, đôhg đến nỗi tấc gịao thông hào. Đại đội trorông 
của tôi rá lệnh chúng phẳi lên đường chạy ra kjh.6i phạm 
vi đang chiến đấu. Đến vị trí đầu cầu Muử*«g Ttaaáh, 
khầu đại liên bốn nồng địch bắn ra rắt rát, chúrag tôii tắn 
áp 'chế, dùng lựu đạn diệt chủng. Các chiến sĩ ta  lúc: này 
độc lập tốc chiến, vừa đánh vủră hô địch vận. Chixyg tôi
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xông lên diệt cứ điềm pháo 155 ly, bọn chĩ huy đã chết 
cả, mầ 'hật kỳ lạ, pháo thủ địch không ra hàng được, do 
bị xí<ch chân với nhaư, bám súng chiến đấu, không thề 
chay tr5n khi bị pháo ta bắn. Sau khi diệt xong pháo 155, 
tôicùiní đồng đội diệt một xe tăng địch. Và dưới sự chỉ 
huỵ củi đại đội trư&ng Tạ Quổc Luật, tòi cùng đồng đội 
vàe biắttirớng Đơ Ca-stơ-ri và toàn bộ tham mưu địch».

Với v'hLến công ấy, Hoàng Đăng Vinh và trung đoàn 
tru&ng Hoàng Lân, đại biêu của đcm vị tham gia đoàn cán 
bộ vàt (hiến sĩ chiến thắng Điện Biên Phủ lên báo cáo với 
Hồ Chủ tịch. Năm đó Hoàng Đăng Vinh vừa tròn 19 tuồi.

QUíaSrầgày đêm chiến đấu anh dũng đầy sáng tạo, quân 
đội tS i dã xóa sồ toàn bộ các đcm vị bộ binh, pháọ binh 
địci, tiorầg đó cỏ những đơn vị đã được thành lập hàng 
trăoi nàn* từng ch iến đấu ở châuẲu, châu Phi, Trung cận 
đôiĩg vồcliâu Á... mà địch coi như những đơn vị thần 
thcạù.,

★★ ử

Dè kft luận cho những mìu chuyện về pháo binh Điện 
Biễn Pfrủ, tỏi thấy có thề nhấc lại ý kiến của đại tướng 
jp y . Ồn# tham mưu trưởng quân đội Pháp đã v iế t: « Một 
lần nữa kỹ thuật lại bị thua cuộc bời những con người 
eó câimhồn và lòng tin» (E-ly. Đông Dương trong cơn lốc. 
Pa-ris l>61i)!

LÊ TRỌNG KHÁNH





KHẦU PHẨO L ậ p  Cô n g

Bên phải cống ra vào Viện bảo tàng Quán đội, trên bệ 
đẻ bê tông có một khầu pháo 105mm. Phía bên kia là 
chiế'c xe tang sổ hiệu 834, bièu tượng của đại thấng mùa
xaâm lăm  1975.

Q ua<bầng chú thích, khách tham quan thường lưu ý 
đo 1 à nộ t trong nh ững trọng pháo lănđău  xuất trận đánh 

_fiiệti 3iẽn Phủ. Còn chúng tôi, những người chiến sĩ cũ 
cúa đạ đoán quân Tiên phong lại nhớ đến kỷ niệm trận 
ưở nun chiến dịch Tây Bắc, trận tiêu diệt phân khu 
Nghĩa L-ộ ngày 17-10-1952 nơi quản ta đoạt được k h ằ u ' 
piáo aày.

Điên đầu tiên vượt sòng Thao tiến quân vào Tây Bắc là 
rrột đfm trời đất tối om, mưa xSi xẳ. Qua sông đến vượt 
đào «Đèo Kháu Vác» một cái đèo khá dài phẳi mất ba 
tón nịày mói vurợt hết. Con đường qua đèo có lẽ do trinh 
sầt ttiii vạch ra nèn dù chúng tôi là đom vị đi gần cuối 
ciriíg nà' đường vẫn chưa rõ lốt chân, cây cối rậm rạp, 
m iều chõ gần như  dốc đứng. Mấy ngày lièn quần áo ướt 
đitri, cbân. mỏi nhừ, vai ê đi rốt bông. Vậy mà đến chỗ 
ngh ỉ Ihóông ai được phép đổt lia , trừ anh nuòi đã làm 
bếp K>à.T® Cằm càn thận.

Mm gié, rừng rậm gian khô thật đấy, nhưng cũng có 
eái hy„ quân đtịch không đánh hoi được hướng tiến 
chimb của ta. Sau gần một tuần hành quân, bỗng trước



mặt mọi người, hiện ra cánh đồng phẳng lì, thirg tốp, 
đang vụ ỉúa chin, mùi lúa nép thơm ngát. Lúa ờ  4ây tò't 
thật, cao lút đâu người. t .

Chúng tôi đã đặt chân đến Nghĩa Lộ. Bộ binl pháo
* cổi hối hả chuàn bị bổ trí, đào công sự chiến đấu. ĩỉghĩa 

Lộ được chia thành hai khu vực : Nghĩa Lộ đồi à khu 
vực đồn bò’t và Nghĩa Lộ phổ.

15 giờ 30 ngày 17-10-1952,. pháo 75 ly khai hôa nở  tđlủ 
trận đánh, dưới tầm hòa lực bộ binh nhanh chócg phá 
rào lao vào đồn. Cuộc chiến đấu diễn biến nhịp nhing và 
chỉ khoảng một già đồng hồquân ta đã chiếm xong Nghia 
Lộ đồi, lá cờ ba sắc bị giật xuống, tiếng kèn chiến thiấag 
vang lên. Binh lính sĩ quan lũ lượt giơ tay kéo nbavfl Ja 
khỏi đồn. Chúng ta bất sống toàn bộ bọn sĩ quan PiáỊp do 
tên quan tư  Ti-ri-ông ch! huy.

Một bộ phận được cử đi phối hợp đánh địch đưót phố, 
còn lại thu dọn chiến trường. Ngoài hàng chục tấn \ũ klú 
đạn dược, tạ còn thu được khằu trọng pháo 105 ly  nnột 
loại chiến lợi phàm cồng kềnh, nặng nề, nhưng rấ t qnrt; 
Ngay bọn Pháp cũng mới tăng cường cho cả vùng Ngíhía 
Lộ được có một khàu vào đầu tháng 10 này. Mặc miy Ibey 
gầm rít, mặc lửa khói mịt mù, hàng chục anh em bộ đòi 
dân công xúm nhau vào người kéo, kê đày hò reo lộii có 
ra khỏi đồn, đưa xuống dốc rồi kéo tít vào rừng quế Xỉa ì, 
4 cây SỐ.

Đâu thu 1953, theo mệnh lệnh của bộ tồng tưlệinh, 
Trung đoàn trọng pháo mang tên 45 ra đờ i Nhũng klh&i 
pháo 105 ly thu được từ  Cao Bầng, Đông Khê, Hòa Bunk. 
Nghĩa Lộ... được tập trung lại. Một số pháo thủ củapỉháo 
75 ly được .điều động về còn đại bộ-phận là  lính mới. Tiếp 
sau đó ỉà những ngày học tập căng thẳng, mệt nhọc. Ệpảa 
bộ đại đội, trung đội mới ra trưởng, các khầu đội trarômg, 
pháo thủ củ mới đều còn rá t trẻ, chưa a f  đến tụii :24.
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Truớc kia ở pháo 75 cũng vất VẴ mệt nhọc nhưng vì là 
pháj báa thâng nên đầu óc còn thảnh thơi. Nay học đển 
loại tr-ọrg pháo, bán càu vồng, với cự ly xa 10, 15 km phải 
học cẫ tinh tòán... rất phức tạp, đầu óc anh nào anh ấy
một bã

Tuy ch ó khàn, vất vả nhưng không một ai nản chí, 
mọi njgvời đều hăm hờ luyện tập đề nấm vững thao tác 
thảnh thạo loại vũ khí mà hồi đó đưọc coi là «hiện đại».

Mùa công nàm 1953 Na-va đưa quân ra đánh Tây Nam 
Ninh B nh càn quét đồng bằng Bắc Bộ, đô bộ Quy Nhơn... 
đến n,gàf 20-11-1953, cho quân nhảy dù.đánh chiếm Điện 
Biên Piủ.. Tin địch nhảy dù xuống Điện Biên Phủ làm 
chứng tìi càng hăng say học tập. Mọi người đều mong mỏi
đurc đi ch iến  đíu.

Thụ .sũra» một lính mới, mọi khi trông đù đờ thế mà 
mấ* hôn nay cũng tháo vát hẳn lên. Cậu ta lại mới nhận 
đư«rc thư nhà báo tin gia đình vừa nhận ruộng. Sáng nay 
cậu ta  tiền cấp dường nhờ đi chợ mua hộ bao Hoa Lư 
về khao anh em. Khàu đội trưỗrng của chúng tôi Xuân 
«crra » ỊUiê mãi tit trong khu bổn, nhập ngũ năm 1950 lúc 
18 :u6i. Njghe đâu khi lên đường cững đã có mắt đen, mất 
xanh ti*n đưa. Người gầy gầy, da đen xạm nhưng tính 
tìn i Vu rahộn, hát hò hay đáo đè. «Xuân còm» còn hơn 
chung -ôi cả mặt trình độ văn hóa, khi đi bộ đội anh đã 
học Xoig lórp sáu. Vì vậy, đai đội giao cho anh kèm thêm 
chc chmịg tói môn toán. Mấy hôm nay bị lốt rét, nhưng 
Xuân khôìng chịu bò buối tập nào, chỉ huy anh em luyện 
tập tha) Itác vũ khí.

ĩ>ến Ịiura tháng 12-1953 không khí càng tấp nập. Cán 
bộ tr ên x:uống rộn rịp, mọi người đoán già đoán non...

Mẩy hcôm sau, nghe thấy tiếng động cơ ô-tô. Những 
chếc CM(C chiến lợi phàm làn lượt tụ tập về đây, các 
chmg lái hầu hết mặt non choẹt. Xe pháo hiệp đồng học 
tậf, hu lúic... Thôi sắp lén đường r'òi.



Chúng tôi được lệnh lên đường vào đúng đêm 22-12-1953 
ngày kỷ niệm chín năm ngày thành lập quân đội.**

Thực hiện quyết tâm của Trung uomg Đảng và H(5 Chủ 
tịch, các'binh đoàn chủ lực hành quân lên Tây Bắĩ. ’Trong 
đội hình trùng điệp hôm nay lăn đầu tiên xuất hiệjn X xe 
có đuôi» nối gótcic loại pháo đàn anh, «chân đồng ?aii s4t».

Nhìn đoàn xe lướt qua, bộ đội dân công vỗ t»y hoan 
hô. Cỏ bạn trẻ  còn nói vống lên : «ngồi xe, sướng n h é !». 
Một vài làn xe pháo |>hâi dừrìg bánh, mấy chàng lính  bộ 
binh còn chạy lại vạch lá ngụy trang ra xem, kéo thteovài 
anh chị dân công tò mò. Chủng tôi phải nhảy xuổig ngăn. 
Một cậu lính bộ ngó bọn tôi «lính pháo gì mà sửa tlhễ!». 
Vài chị đi qua còn chọc thêm «Bé nhu cái hạt rrit»- 
Tức quá mà chưa cậu nào trả  đũa được... Bỗnj Xnần 
«c.òm» xuất h iệ n ; «Này, bé hạt tiêu đấy, cứ mó vào mà 
xem ». Tất cả cười ồ lên vui vẻ, cho qu ỉn  cái mệt, tái biồn 
ngủ mà.

Thực thà mà nỗi, mấy chàng lính cựu chúng ttôi đã 
từng nếm mùi chồn chân tê vai, nay được ngồi xe lúc đầu 
cũng thích lấm. Ấy vậy mà mới qua dăm bảy đên  hinh 
quân, anh nào cũng muốn tụt xuống đi bộ. Lúc đìu cKưậ_ 
quen mùi xăng dâu, nôn thốc nôn tháo. Sau rồi đín quay 
cuông chóng mặt vì những ồ gà, & trâu chồm chồm Igĩhièng 
ngả. Càng đi sâu vào miền Tây Bắc đường sá càng khỏ lkhăn, 
dốc, đèo, vực thâm, pháo thủ luôn phải nhảy xuíngỉ đốy 
pháo, nhiều chỡ-ngoặt gấp, phải tháo pháo đằy... Đến bãi 
nghỉ là vội vàng đào hầm cho xe, pháo. Ăn Uiốrg nịhỉ 
ngơi đều vội vã... anh nào anh ấy hốc hác trông 'hầy

Trải qua gân một tháng vượt trên 500 kia, Xỉ pháo 
|É ig  đến nơi tập kết an toàn, đầy đủ. Tiểp đó là  nlhũng 
ngày cùng công binh, bộ binh, thanh niên xung phíngỊ *1Ở 
đường tạo ra một con đườnr quân sự lầ n  gấp ''ắt quậ 
nỊ&t ngọn núi cao 1290m, dài Lâkm, Một con đường rehưa 
có lốt chân người. Con đirừng này sẽ đưa trọng piáơ> (ủa
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ta k& fficay vào sọ địch mà bấn. Hơn 5000 cán bộ chiến sĩ 
phần lớn l à bộ binh của Đại đoàn quân Tiên phong tham 
gia làỉn đurờng. Và thực không ngờ con đường hoàn thành 
trước thời gian*quy định 4 tiếng đồng hồ với lực^lượng 
chỉ blnị. nnột phần tám theo dự tính của công binh (bổn 
vạn n h â i công).

Mỗr đ-rrrng xong ngay chiều hôm đó bất đầu công cuộc 
kéo phái wĩ đại. Một công việc sau này được kè lại như 
mội c âu clhuyện thần kỳ.

Suốt 9 ngày đêm, tiếng mỏ nhịp, tiếng hò « hai, ba 
này!» vinjg lên trên các sườn núi. Anh linh xung kích 
sát cárứ C’img các pháo thủ kéo pháo lên đĩnh rồi lại ghì 
chặt t.rụ tàri, nắm chặt dây kéo cho tuột dốc.

Eọr* dịclh bắt đầu đánh hơi thấy có con đường mới?... 
Bar ttgty máy bay bà già liệng đi liệng lại, chiếu súng 
đại bâc xăim tới. Mặc cho pháo nô ầm Sm, lửa đạn tung 
toé.. rứưmg tiếng hò «hai ba này » vẫn vang lên đều đặn.

Pháo búnh kéo đến vị trí quy định, mọi người chuằn bị 
xâj diựíg hàm pháo, thì có lệnh «kéo pháo ra».

Kéo ịkiấó vào đã gian khò, kéo ra khó khăn nguy hièm 
gấp ixiấr li'ân. Địch đã đánh hơi thấy con đường. Bom đạn 
ch tng  lối xả cản chân. Thọ «sữa» bị thưong vào tay. 
Tu/ ìà  lixnh mới nhưng cậu ta không hề kêu rên. Nhiều 
lúc đạrì n<ồ ngay trên đầu mà không ai bô dây kéo, không 
ai fo lẳỉg đến tính mạng mình, chỉ lo giữ gin vũ khí. 
fa te  lô "Vink Diện lấy thân chèn pháo làm ai nấy tăng 

thên  qjy'ết tâm hoàn thành nhiệm vụ.
Sau '<ết ít bữa, pháo lại được kéo vào xây dựng trận địa 

hầm hàa. Cán bộ, trinh sát, tấp nập đichuần bị tác chiến.
llàmgchxục khầupháođã được đưa vào công sự kín đáo, 

chic cbấni, s?.n sàng nồ súng.
f> git 3(0 ngày lâ-3-1954 các khàu pháõ Đông Khê, Nghĩa 

Lộ Hò; Bình được lệnh khai hỏa mở  màn trận tiêu diệt 
Hin Lim.. Những phát đạn đàu tiên bay ra khỏi nòng



một lúc thì máy nỏi đã reo vang: «Cột cờ ba> rồi!»,
«trúng chỉ huy sở rồ i». Trong tiếng găm rít củi Ị>háo, 
xung kích nhanh chống xuất kích. Sau trận mư a tạffi vào 
Him Lam, pháo ta chuyèn làn bốn vào các trậni da pháo 
địch vào sân bay, vào trung tám Mường Thanh- 

Kẻ thù vốn chủ quan khinh thường ta. Trưcc ngày 
13-3, bọn sĩ quan chỉ huy địch, sau khi tung bi)t kích 
thám báo, dùng máy bay trinh sát dò ỉa, vẫn đinlh nỉmh là 
ta chĩ có pháo 75 ly. Chủng còn láo xược tháci thức 

’ «Víệt Minh» tấn công. , ■ ,i,. '/.'icỊ Vr- I j9 p ip & ỉn f e ' 
Têii đại tá Pi-rốt (cụt tay trong trộn đấu pháo vVi (quân 

phất xít Đức năm 1941 ở mặt trận nước Ý, đưtợc cioi là 
người hùng cửa quân đội Pháp) còn huênh 
hỏa lực mạnh như thế này, Điện Biên Phủ sẽ làt aơi 
nghiền thịt đối phương!*...

Sự x u ít hịện b ít  ngờ của trọng pháo, của pháo cao xạ 
làm chúng hểt sức hoang mang. Ngay loạt pháơ đìu,, lên 
chỉ huy Hùn Lam, quan tư Pê-Gổt chết gục cùmgmáy sĩ 
quan tham mưu. Cùng ngày hôm đó, ngót chục náy tay 
tan xác. Mọi cuộc phản pháo của địch đều ít kế t CU&. Từ 
chủ quan, khoác ỉác đến bi đát, xấu hồ, ngài qum  nim 
Pi-rốt đã tự sát bằng một quả lựu đạn Mỹ.

Rồi Độc Lập, Bản Kéo bị tiêu diệt, sân bay tê liệt,
Sau mỗi đợt chiến đấu thâng lợi, pháo 105, phãocato xạ 

của ta chuyền dịch vào trụng tầm theo nhịp độ Vìy lấn 
của bộ binh. Sự hiệp đồng, phối hợp ngày cànp ătn ý. 
Pháo tành yèm hộ ngày càng đắc lực, và đáp lạinhiũng 
người bạn ícung kích cũng hết lòng giúp đỡ từ di (huiyền 
đến xây dựng trận địa, rồi đoạt dù đạn địch chu?èm về 

^cho pháo. Có làn pháo thủ còn nhận được trong nhiũng 
hỏm pháo, thư, thuõc lá của các bạn đă dự trận Hòe, Bình, 
Nghĩa Lộ gửi đến.

Mỗi lần dùng những viên dạn từ  tiền duyên gửi về, k h iu  
đội trưỏmg Xuân «còm» lại nhác « bin ch ỉnh  xÁ evàoỊỆ
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Đ3ei 6-5-1954, sau tiến? nồ của quẳ bộc phá ìoookg trên 
đồi Al, pháo còi của ta bắn dồn dập cùng với nhịp độ tấn 
công ào ạ t  của xung kích, cả  khoảng trời từ phía Đòng 
đến t.rung tìm  Mirờng Thanh khói lửa mù mịt Trước sức 
mạnh cỉa đối phương không gi địch nòi, bọn Pháp lần 
lượt kéo cờ tráng đầu hàng. Từ trưa đến chiều ngày 7-5, 
cờ trắr.g xuất hiện càng nhiều. Đến khoảng 17 giờ có 
tin quán ta  đã bất sống tên tướng Đờ-Cát và toàn bộ bọn 
chỉ huy trong Mưàng Thanh. Tiếng hò reo khắp nơi. 
Bọn Pháp lữ lượt kéo nhau ra khôi đồn, trong tay đứa 
nào cũrg cỏ mảnh vải tráng.

Chúr.3 tôi đang ôm nhau, vậtnKau cười hả hẻ tlii được 
lệnh quay nòng nã cấp tập vào bọn địch ở Hồng Cúm đang 
tirn cách tháo chạy.

Khoảng 21 giờ, được lệnh thôi bắn, quân ta hoàn toàn 
làn ch ỉ tehiến trường. Đêm ẩó không ai ngủ được, có lẽ 
vitrnróc (cái ngỡ ngàng của sự yên tĩnh sau hơn 50 ngày 
đêai cliếỉn đẩu.

Hiệp nghị Giơ-ne-vơ được ký kết.
Ngày 10-10-1954 đoàn quáa chiễn thắng trở về giải phóng 

|Ệ i  đô Hà Nội. Bộ binh đi trước, xẹ pháo tiến theo giữa 
rùng cẽ, hoa, giữa những lời ca với niềm vui rạo rực.

Ngày 1-1-1.955, trên quảng trường Ba Đình lịch sử, 
cáỉ khiu pháo Đông Khê, Hòa Binh, Nghĩa Lộ, Tẫm Vu, 
Alt Kbê vả pháo thu được trên chiến trường Điện Biên 
dièu qua. lễ đài dưới lá cờ «Quyết chiến quyết thắng» 
lấ? iảr.h huân chương.

Mfti lầm cố dịp về Hà Nội, tôi lại ghé qua Viện bảo tàng 
Qtẳn dộn. Nai tôi dừng chồn lâu nhất vẫn là bên khàu 
pháo Kghĩa Lộ. Đửng đó đè nhớ lại những ngày Điện 
Biìn, tth<ớ lạ i giây phút huy hoàng khi quân ta cắm cờ 
trén noc hăm têa tướmg Đờ Cát.

- PHẠM .NGỌC THỤY
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HẦM CHỈ HUY CỦA ĐỜ CẮT

Khách tlham qưan đến Điện Biên Phủ. Không ai không 
tới xexnhầm chỉ huy của cái tập đoàn cứ điêm khòng lồ 
đã bị quin và dân ta tiêu diệt hoàn toàn trong Đông Xuân 
1953 — 195*4. Đó chính vì nơi đấy là đầu não của binh 
đoàn tác chiến Tây Bấc (G.o. N .o.) của đội quân viễn 
chinh P láp  ờ Đông Dương đo tên bại tướng Đờ Cát chĩ 
huy và à ìmục tiêu cuối cùng quyết định của các chiến sĩ 
Điệa Bim Phủ trong suốt chiến dịch lịch sử này.
„ S i  Cĩh hiúy của tập đoàn cứ điềm Điện Biên Phủ (Địch 
còngợi li Ê-péc-vi-é Ẽpervier): Chim cảt), nằm trên  hữu 
ngại sôig Nậm Rốmt cách đồi AL khoảng năm trám mét 
về ỹhíaTãy Bầc. sở  chĩ huy đặt trong một hàm gõ đất 
xây khố kiiên cổ, sâu xuống dưới mặt đất 2m, với những 
phiến g* t:ròn và những bao cát chồng lên nhau tạo thành 
mái hần 'Vửng chẳc, bên trên lại được che chở bởi cái 
vòr* aấtcmốn cong, mọc lỏrm chôm nhirng ăng-ten diện 
đài’ K ícì thước bên trong ngang dọc 20m X Bm, chiều cao 
2,5n. Hlĩm có hai lối lên xuổng ở hai đầu, hẹp chỉ vừa 
mộ* Agttỳi đi, bên trong chia làm nhiều ngăn bằng bao cát 
và ỉtòim gổ, mỗi rxgăn là một phỏng làm việc, đồng thời 
là ải mgủ có căng dù đè chống bụi.

7htK)quian nảm thầy thuốc Grố-uyn (Grauwin), ngay 
bêr Ịửã  liối vào là sở chỉ huy hỏa lực do Pi-rốt, trung tá 
phio biìh chĩ huỵ~~ Bên trái có ba phòng, phòng thứ nhất 
là lơi ỏ ciồa Lê-ôt, thiếu tá và Mê-hay đại úyf những sĩ
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quan giúp việc của Đờ Gát. Phòng thứ hai là sb chiỉ huy 
không qufin do Ghê-ranh, thiếu tá, phụ trách. Phòmg thứ 
ba là nơi làm việc của tham mưu tru&ng Sê-gam đờ  Pa-

I dit (trước là Ken-ỉe vả Đuy-cruy-do). Đổi diện vri phòng
- thứ ba à  bên ph&i ỉà nơi ờ và làm việc của Đ ạ Cá*. Bên 

V trong củng, sau tẩm chăn đóagchặt vào các phiến glõ tròn 
là phòng ba của Ban tham mưu do Đru-anh, đại ú y  phụ 
trách.

Địch'rào dây thép gai dày đặ« xung quanh sô  (hí huy. 
Từ ngoài vào phẳi theo một lối đi rộng chưa đà;y m lỉợn  
ngoằn ngoèo qua các bãi min. Một hệ thống h&a lrc bc trí 
trong các boong-ke lúc nào cũng sẵn sàng đan một ưới lửa 
dày đặc vào con đường này. Bốn chiếc xe tăng thiưVng 
xuyên túc trực chung quanh sở chỉ huy đề bả) 'Vệ cơ 
quan đău não cửa tập đoàn cứ đi&m.
• Tại hầm chĩ huy này, Đờ Cát đã cùng bộ tlhan mưu 
cửa hần ngày đêm bày mưu tinh kế hòng tiều ciệtt shũ 
lực của ta, định làm một cái đinh trong cấi kí lhoạch 

V Na-va thâm độc và x&o quyệt. Và cúng tại đáy, htắcđã 
bao lăn, điên đầu nát óc đổi phó với cuộc tấn eồrg (quyết 
liệt của quân ta suốt 55 ngày đêm liên tục và ciổi clmg 
đã phải đâu hàng.

Tên sĩ quan được cỏ-nhi, tư  lệnh quân Pháp ở Biếc Bộ 
đề cử vào chức vụ ch! huy trư&ng binh đoàn tá: (Cbiến 
Tây Bắc và được Na-va hẽt sức đồng tình, vói nhữig kinh 
nghiệm bẳn thân không lấy gl làm thích thủ trướí ruhiệm 
vụ được giao. Hấn đề nghị chỉ định ngưòi khác. N’hvng 
trước sự thuyết phục của cả Na-va lẫn CÔ-nhỄ, Đ<ôr-Cát 

ị đã nhận nhiệm vụ từ 0 già ngày 7-12-1953 với} M  tứa 
\sẽ được thăng cấp và hắn đã ở căn hầm này cmgĩ với 
cô nữ thư ký Pôn Buốc-gát (Paule Bourgeade) từ  íấ y  «tio 
đến chiều ngày 7 thảng 5'năm 1954.

Chỉ định Đờ Cát làm chỉ huy trư&ng GONO, bn  căm 
đâu'đội quân viỉn chinh của thực dân Pháp đ& cm ỉĐkỉc
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kỹ lưiỡng trước khi «chọn mặt gửi vàng », thực ra, Đờ Cát 
quâ líà một viên sĩ quan trung thành, hiếu chiến và ngoan 
CỐ và® bậc nhất

Sinỉh lăm 1902 ĩr Pa-ri, Cril-xchiăng Ma-ri Phec-năng đờ 
Cát (Christian Marie Fernand de Castries) xuất thân từ 

'  mộ*, g ia íinh quý tộc. Theo báo Pháp Bình Minh số ra tháng 
4-19541,1Ô tiên của ĐỜCát là những người làm binh nghiệp 
từ '.hcỳi thập tự  chinh, đã cỏ người là thống chế Pháp, bộ 
trưin,g íộ hải quản, trong cuộc ehiến tranh độc lập, Sác- 
lơ đờ lỉ Croa đờ Cát (Charles de la Croix de Castries) và 
có n&ưri Ác-măng đờ Cát (Armand đe Castries) là bạn 
ọhiín đẩu của La Phay-ét (La Fayette). Dòng họ Đờ Cát 

'đ ã  cố nộ t đô đốc, 7 trung tướng trong quân đội Pháp. 
Năn 19S6 Đờ Cât vào học trường kỵ binh Xô-muya. Là 
đội viêr đội đua ngựa, y đã hai lần phá kỳ luc thề giói 
về mtôn ngựa nhảy cao (1933) và nhẵy xa (1935) đã từng I 
thaTi ga đậi biệt động của Pháp (1939) và là đại đội 
trưm.g chiết giáp (1944 — 1945). Bị quần Đức bắt làm tù 
binà trong một làn bị bao vây vả bi thưcmg. y đã vưqrt 
ngự: sạiỉ ha lần dự định không thành, và trỏr về đội ngũ 
của turớag Gioăng (Juin). Lần thứ  hai y bị thương vì mìn. 
Là trung tá sau chiến tranh thế giới thứ hai. Sang Đông 
Dư^ng, Đờ Cát chĩ huy trung đoàn quân Ma rổc trong hai 
nãrĩ, đề gây nhiều tội ác đối với nhân dân ta ề  đồng 
bârg Bíc bộ và đã bị gãy chân trong một trận phục kích 
của quán và dân ta. Trở lại Đông Dương thằng 8 năm 
1955, y  lược giao chĩ huy một binh đoàn cơ động ờ Chầu 
t£5”aồng Hồng, sau đó đựợc Na-va chọn lảm chỉ huy 
trưVng ĩập đeàa cứ điềm Điện Bièn Phủ.

Về tên sl quan thực dân này, nhả bốo Mỹ Béc-na Phôn 
ilBernard Fall) đ i viết :<Lã đại tá lúc 50 tuòi, được thướng
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Bắc đàu bội tinh hạng ba, được tuyên dương Ciồn( Itr^ng 
21 lần (trong đổ cổ 16 lần cấp quán đoàn) ba lăn bị thỉcm*... 
Người ta khống thề nói rằng việc cử ông ta vào cvcmg vị 
chi huy Điện Biên Phủ là một quyết định kh&ng lồgich

Dưới con mất côa phương Tây, viên chĩ h u y  tị) ‘đoàn 
cứ điềm Điện Biên Phủ là như thế đá Chả thế r»à y  đã
được bộn xâm lược chóp bu Pháp Mỹ không ngừní khich 
lệ. Tại căn hăm chĩ huy này, Đờ Cát đã tiếp nhim  phái 
đoàn quan trọng như phái đoàn đến ngày 26-1-95)4 do 
Mắc Giắc Kê (Mác Jacquet), bộ trường bộ các qaổic Ịia 
liên hiệp Pháp dẫn đàu, gồm có Đờ Giăng (De cao
ủy Phốp ò Đâng Dương, Na-va tòng tư  lệnb (|Uin viễn 
chinh Pháp ở Đòng Dương và Cô-nhi phó tiróng <ủai Ka- 
va, phối đoàn đến ngày 19-12-1954 gồm Plê-ven, bộ iruiỏng 
quốc phòng Pháp, Đờ Xê-vi-nhê (De Sevigné) th ứ  tnưỏng 
bộ chiến tranh, Ê-ly đại tướng tông tham mưu ;rurỏng 
quân đội Pháp, Bô-đê (phó tồng tư lệnh), Blăng Bflaac) 
tlĩam mưu trưởng liên quân, phái đoàn của 0  Đi-xni-en 
(ODaniel) đại tướng, hồi đó là tư  lệnh lục quân Mỹ ĩr 'Tliái 
Binh Dương... Căn hầm này đã chứng kiến nhữrg phút 
cuổi cùng của Đờ Cát trước khi bị bắt. Hán gọi đặni cho 
Cô-nni «Quân địch đã thầra nhập toàn bộ pháo đài tirung 
tâm. Cuộc kháng cự sắp bị nhấn chìm. Việt Minh còn 
cách đài vô tuyến chỗ tôi đang nói chuyện với nfàii ch ĩ 
vài m ét Địch ồ  khắp mọi nơi. Tôi ra lệnh phá hệy Itxtệt 
đề. Chúng tôi không hàng». Và hắn cũng đã gọi đậnyl^ó: 
vợ và hứa hẹn « Anh sẽ về...». Thực tế th ì chl vài pkútt a u  
đố, khi các đơn vị quân ta trong đỏ có đại đội íùia Tạ 
Quốc Luật xông đến cửa hầm sở chỉ huy trúng
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Đờ Cát cùng vói 20 tên sĩ quan khác (có 4 đại tá, 6 thiếu 
tá) đãi dầu hàng không điều kiện và y hẹn với vợ hắn, 
cũng dàtrỏr về nhà thật, nhưng là trỗr về như một tên tù 
binh <âvợc thả nhờ lượng khoan hồng của quán và dân 
Việt ÌSancì chiến thấng.

r  gic ttgàỵ 7 tháng 5 năm 1954, giờ toàn thắng của nhân 
dâr và quân đội nhân dân Việt Nam trong chiến dịch 
lịch sử ỉ>iện Biên Phủ. Giờ tận sổ của con «ĩửúm» Điện 
Bien P ìử , giờ khởi đầu sự sụp đò từng mảng của chủ 
ngbĩac t&ụnc dân. Trong căn hầm sở chĩ huy của tập đoàn 
cứ đi^m nnạnh nhất Đông Dương, một đống giấy tờ âm ỉ 
chiy trỉxầ bàn tên bại tướng, bên cạnh những chai rượu 
mạnh lbĩiig chồng, ngốn ngang. Và củng từ giờ này, căn 
hẫm<đuợc dọn dẹp lại sạch sẽ, gọn gàng, trở  tbành nơi ở và 
làm việc <của các cán bộ chĩ huy được chỉ định làm nhiệm 
vụ th u  dọn chiến trường, và tò chức việc trao trả tù binh 
địch, ttưrơng binh địch theo chính sách nhân đạo của 
Đảng VẰ Eihà nước.

3ồ;ng chi Trằn Đại Đồng, một trong những người đã 
ngả tạicăín hầm này đêm 7 tháng 5 năm 1954 đã cỏ mấy
cân , th c :

Cữiién trường im lặng như tờ 
Cỉhỉ nghe phần phật lá cờ trên cao 
N gả lưng giường đệm êm sao 
M ột vàng trăng đẹp lọt vào bàn tay 
Am-na truyện đọc mê say 
Ọ‘ttển đi 56 đêm ngày gian lao...

Đêm %  là một đêm trung tuàn thống tư ân) lịch. 
Tiảng lẹgp như dát vàng trên chiến trường đã im tiếng 
sứag vị vào bàn tay người chiến sĩ qua lỗ thông hơi
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trên nóc hầm. Cuốn An-na Ka-rẻ-ni-na của Lép lôn-xtôì 
mà người, chiến al trẻ nhìn thấy trên đău giường Đờ Cát 
được giở ra đọc. Dưổi ánh sáng của hào quaui( ch.ễn 
thắng, cuốn truyện càng thêm ý nghĩa bịểt bao.

Với ehiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, căn h ần  a& chí 
huy của viên tướng Đờ Cát đã trỏ  thành một di tc h  quý’ 
giá và đang được bẵo tồn, tốn tạo, giữ gìn cùng v á  cốc di 
tích, hiện vật khác trên chiến trường xua.

PHẠM GHI NBtíN
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Bại tưỏnẹ Na-va với sự thát bại ở Điện Biên Phủ



Ngày 7-5-1954 — 7-5-1984, 30 năm đã trôi qua M  từ  khi 
ờ một trận Điện Biên Phủ im tiểng súng. Sau 30 năm 
nhìn lại, mỏi chúng ta đều nhận thấy rằng chđẽ.ì thing 
Điện Biên Phủ thật là vĩ đạ i! Trong cáu chuyện ih ổ  này 
chúng tôi muốn kề vài chuyện về té n . bại tướng H&ng-ri 
Na-va.

Đầu năm 1953, cuộc kháng chiến chống thục cUn Pláp 
của nhán dân ta đã bước sang năm thứ tám. Nhãn chung, 
cả thế và lực của ta đều mạnh hơn địch. C hhh Fhủ 
May-e đang đau đâu đề tìm lối thoát. Lối thoát í ó, theo 
cách nói cửa May-e là «đem lại vinh dự cho nước Pháp*. 
Có nhiều công việc phải làm nhưng trưóc mất là phải 
thay tướng tồng chỉ huy quân viễn chinh ờ Đôrug Dụrơag. 
Mà cũng lạ thật, cứ mỗi lần thất bại nặng n ỉ, bọi cucng 
chiến Pháp lại đồ vào đầu bọn tướng tá thực dân.

Trước khi Na-va sang Đông Dương, Sa-ĩãng (Scảan) l i f t  
tồng chi huy. Đậy là tên tồng chi huy thứ 6 (quân 
đội viễn chinh Pháp, một tên thực dấn-cáo già.

Sa-ỉăng ở Đông Dương từ năm 1924 với quân htàn tìhiếu 
úy lúc đó y mới 25 tuòi. Suổt 14 năm ĩr Đông D>ưeng Sa­
ting  đã leo qua cấp đại úy, lên tới thiếu tá, dã ttùng . 
nghiên cứu tiếng Thái, tiếng Việt, tiếng Lào và c h i H in. 
Chính báo chỉ Pháp đã từng ca ngợi là  ccon Gốó "khôn
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ngoan» «khòng bao giờ làm việc càu thả, không bao giở 
đặt rrnột chân lẻn trước nếu không biết minh đặt chân
Ờ đâlil ». £
. Ná m 1944, y  được phong thiếu tướng, đến tháng 7-46 
về nưcc thì tháng 5-1947 lại được lệnh qua lại Đông 
Dương vâri quân hàm trung tướng. Nhiệm vụ lần này của 
y quầ nặng nề: «nhanh chóng dập tất cuộc khấng chiến 
của Vict Minh đang lan rộng trong phạm vi cả nước*.

Tài Sệìu mật của tòng tham mưu Pháp cho biết, chính 
Sa-làn|c6ã vạch kế hoạch đánh lên căn cứ địa Việt Bầc 
vào th ing  10 năm 1947 nhầm phá căn cứ kháng chiến của 
cẵ ntiióc, tièu diệt quân chủ lực và cơ quan đău não của 
cuộc kháng chiẽn. Cũng chính Sa-lăng đã rigồi lên chiểc 
rrúy b&y Ca-ta-li-na trực tiếp đốc thúc binh đoàn Xô-va- 
nhắe nh&y dù xuống Bắc Cạn ngày 7-10. Cho đến năm 
1948 b. thua nặng ở Việt Nam, xin tăng viện binh không 
được, y ibất mãn xin về Pháp. Đến năm 1952, trên ve áo 
hin để liấp lánh bốn ngôi sao với chức tồng-tư lệnh quân 
vHn chirah Pháp ở Đông Dương.

Vào tỉháng 5 năm 1953. tên đại tướng Pháp Hăng-ri 
Ni-va, tồng tham mưu trưỏrng quân đội Pháp trong khối 
Bic Đại Tây Dương (khổi NATO) đang đóng ò Tây Đức 
đ*ợ<c jệmh cấp tốc về Pa-ri nhận chức tồng chỉ huy thay 
tướng Sai-lãng. Đến ngày 7-5-1953 Na-va được chính thức 
bl ỉfchi?na (Đúng một năm sau, ngày 7-5-1954, tập đoàn cứ 
đểm  3i(ặn Biên Phủ thất thủ).

Thục ra trước đó, Na-va cũng chưa đư<7c chủ ý nhiều 
lan,. Khái Na-va được giao nhiệm vụ — mà theo cách nổi 
cia hín là «Vinh dự khủng kKiếp bỗng rơi xuống vai» 
tu  nKifeu người mới bắt đẵu tìm hiều về lai lịch^của y.

Nìa-va sinh ngày 31-7-1898 ờ Vinphrăngxơ thuộe Ruéc- 
gù (Avãyrôn). Mẹ thuộc dòng dôi cửa thống chế Muya-ra
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nồi tiếng dưới thời Na-pô-lê-ông. Bố là giáo sư chủ 
nhiệm khoa văn trường đại học Tu-lu-dơ, mà đưcng kim 
tồng thống Pháp Vanh-xăng ò-ri-ôn từng làm 1ỌC Irò. 
Nẵm 18 tuồi hắn vào trường quân sự Xanh Xia. Cdộc dời 
binh nghiệp của Na-va khá thuận lợi, lên cấp nbaih  như 
gió. Năm 1942, 43 tuôi y còn là đại úy tình bếo. Hơn 
mười năm sau y đã leo lẻn cấp đại tướng.

_  ' / " MlKhi sang Đông Dương nhậil chức, Na-va được gới táo 
chỉ táng bốc hết lời, nào là «viên tướng có tài, cóuy |Ị ịị 
trong hàng ngũ tướng lĩnh .thực dân, tài trí sắc sẳo», tào 
là «ngưòi tài ba, giàu kinh nghiệm chỐRg du kíĩh, Tất 
thông minh sáng suốt».

Trong tập san Đông Dương, Đông Nam Á sổ 26-2-1954, 
Mắc O-li-vi-ê (Max Olivier) đã nhận xét đức tinh của 
Na-va: «Có lòng tin và nghị lực, vốn không tha tlứ  naột 
trở lực nào ỉúc cần (hực hiện ỷ định của mình*.

Đặc biệt tên tướng Ca-tơ-ru nhận xét Na-va cm đầy 
đủ hơn : «Na-va là người binh tĩnh, có trình độ cao ựề 
khoa học quân sự và kiến thức chung, có khả niătg chịu 
đựng nhũng đòn dử dội, bẵt ngờ, có những đức tính rtêttg 
biệt của người chĩ huy, lại rẩt nhạy bén vè mặt chim  trị».

Ngày 18-5-1953, ĩía-va bay sang Đóng Dương bit đầu 
nhận bàn giao và đi kiềm tra tình hình. Sau lim  một 
tháng nghiên cứu chiến trường, tham khảo nhiề u Ỷ ỉciển 
của bè bạn, y đã vạch ra kế hoạch quân sự với mộ; nmra 
đồ rất lớn và thâm độc. Ngày 22-6-1953, Na-va ia nót 
binh sĩ bằng một lá thư động viên, khích lệ, cho đẽi dìu 
tháng 7 năm 1953. y bay về Pháp đề báo cáo kế h*OẸch-

N a -v a  t r ìo h  b à y  kế  h o ạch  q u â n  sự trư ớ c h ộ i Ũ cữiỊ  C0UÓC 
phỏng có cẳ tòng thống, thử tướng, tám bộ tnr&ng, thứ
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^rirfop, một thống chế, ba tham mưu trưỏrng các quân 
chúng. Tẩt cả bọn tai to mặt lớn nghe Na va trinh bày 
với mộ: niềm vui, niềm lạc quan khác thường. Kế hoạch 
quàn SỊ của Na-va được nhanh chóng thông qua, được 
biÊu dwrag, ủng hộ và khích lệ của đại đa sò thinh giả. 
Ngay' ci đến Đa-lét, ngoại trưởng Mỹ cung nói:

< K ế hoạch Na-va trong hai năm tới, nếu không phải 
là m ột sự thắng lợi hoàn toàn thì ít nhăt cũng thu được 
kế' quÁ nhất định về quân sự».

Th ủ tướng Pháp La-ni-en th ì xoa tay hoan hỷ í « Kế 
ho*cJh Na-va cho phép chúng ta hy vọng đủ mọi điều».

Trong thực tế, kế hoạch Na-va là sản phàm cua sự cấu
kế' Pháp — Mỹ.

Nộ»i (tiling chính của kế hoạch quân sự Na-va là xây 
dụng; cho* được khối quân cơ động mạnh, tập trung, tạo 
thmỉh 4uâ đấm thép đề tiêu diệt lực lượng đối phương. 
W i lực lượng đó Na-va chủ trương kế hoạch tác chiến 
sẽ chis lằm hai bước ĩ

Bu?ớv th ứ  nhất, trong thu đông năm 1953 và mùa xuân 
năn 1554 giữ thế phòng ngự chiến lược ò miền Bấc, thực 
hiện tián công chiẽn lược ĩf m iềr Nam.

Burớí thứ  hai, thực hành tiến công chiến lược trên chiến
1xirỜJng mriền Bắc vào mùa thu 1954 đề giành thấng lợi 
qcyôSt định.

rhỉCTi gian dự kiẽn sẽ bình định Đông Dương trong 
vòng 13 tiháng.

Phumi# châm hành động của y là «luôn luôn chủ động, 
lu 'm luôn tấn công», «phảì ra tay trước, phải hành động 
nầanh hơn đối phương >.
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Buồi đón tiếp tên Na-va diễn ra tạ isẳn  bay Tân s<m Niát 
vào chiều ngày 19-5-1953. Chuyến đi lúc bíy giờ đvợc' giữ 
bí mật. Tên tướng bốn sao là Ra-un Sa-lăng nông nliệt íón 
Na-va. Cũng từ  đây gánh nặng quá sức từ  vaii Sa-lcng 
được chuyên giao cho Na-va. Hai tên tướng thvc din, 
một củ một mói hơn kém nhau vừa một tuồi. Eón tếp  
Na-va còn cỏ cao ủy Lơ Tuổc-nô, tên cao ủy thứ 5 b  
Đông Dương.

Ngay sau khi kế hổạch Na-Va được thống qua, ih ấ t là 
lại được đế quốc Mỹ viện trự khàn cấp, Na-va mtốn 
« ra tay trước » nên đã rút nơi này. càn quét noi kía. Sau 
một vài thắng lợi nho nhô, cả Pháp lăn Mỹ đ ề i phấn 
khỏi. Na-va càng được giói báo chí Pháp tâng tốc két 
lòi. Nhưng ngay sau đó, tình hinh chiến trường ngày ntột 
xấu đi. Niềm lạc quan của Na-va nhanh chómg bi tắt 
ngấm.

Ngay từ  tháng 1 năm 1953, Hội nghị Ban clhấp hàih  
Trung ương Đảng đã chĩ ra « phương hướng chiến luợc 
của ta là... tìm  chỗ địch yếu mà đánh, bất địch jphii phân 
tán đối phó vói ta ».

Đến tháng 9 năm 1953, Bộ chỉnh tr ị  họp bàin bạ»c về 
chồ trương tác chiến Thu đông năm 1953. Kết thúc hội 
nghị, Bác nhắc lạ i:

«về phương hướng hoạt động lấy Tây Bác làim hưóng 
chính, các hướng khác là hướng phổi hợp ỳị

Dưới sự sáng suốt của tập thè Bộ chỉnh t r ị  do> lồ  Caủ 
tịch đửng đầu, chúng ta đã buộc địch phài đánh tlhea cách 
đánh của ta đè hạn chể mặt mạnh tạm thời và kh*ét siu 
những mặt yếu cơ bẳn của chúng. Ngược lại về piúa li,
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chúng ta phát huy được mặt mạnh cơ bản và khắc phục 
dần rnặi yếu tạm thời, và rồi kết quả tấ t yểu là chúng 
that bạ; thảm  hại. *

kgầiy 15 tháng 10 nám 1953, Na-va huy động 34 tiều 
đoàn gfm bộ binh, pháo binh, thiết giáp ào ạt đánh vào 
Tây Nam Ninh Bình. Đúng một tháng sau, ngày 15 tháng 11 
năm 1933, đại đoàn 316 tiến lên Tây Bắc, Trung đoàn 101 
(đại <3or,n 325) và trung đoàn 66 (đại đoàn 304) tiễn sang 
Trunịg Lào. Thấy vậy Na-va vội vàng cho sáu tiều đoàn 
nhảy dà :xưổng Điện Biên Phủ, nhằm giữ Lai Châu, che 
chử cho Thượng Lào. Cuộc hành quân này mang ý đồ 
chiẽm cịcti, không có trong kẽ hoạch quân sựNa-va. Sau 
đóth ấ' những tièu đoàn chủ lực tinh nhuệ của ta văn 
tiếp tụ: tiến lên phía táy, Na-va mới đi đến quyết định 
chọn Điện Biên Phủ làm đièm quyết‘ chiến chiến lược. 
Nhu vậy từ chõ bị động về chiến dịch đi tới chỗ Na-va 
bị độìĩỉị về chiến lược.

ề

Kảiy dựng xong tập đoàn cứ điềm, báo chí Pháp Mỹ 
khoe' khoang rằng đó là c Cái máy không lồ nghiền nát 
chủ Hự: Việt Minhi), là «pháo đài bất khả chiến thắng*, 
là «<eái bảy khòng lồ thu hút lực lượng đối phương đề 
tiêu diệtt »,v„v...

Đéânị chú  ý  là việc địch nhảy dụ xuSng Điện Biên Phủ 
lạ năn tjrong dự kiến của Bộ chính trị, do đó kẽ hoạch 
táí Cihiín của ta vẫn tiến hành theo phương án đã vạch ra.

Cuối tháng 12 năm 1953, liẻn quân Lào-Việt đánh địch 
ò Tr-Uiig Lào, Hạ Lào, buộc địch phải điều quân tăng 
ctửngehso Xè-nô, Pấc-xế.

Mùa x u ân  nám 1954, ta chỏ động mỗr chiễn địch Bấc 
Tiy INguiyêo, Na-va lại bị động, đièu quân về Plây-cu.

*
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CuSi tháng 1 năm 1954, ỉiênquán L ào-V iệt đánh địch ò 
Thượng Lào, địch vội vàng điều quân tăng cưèng cho 
Luăng Pra-bàng.

Rôi chiến tranh nhân dân phát triền cả ở Bắc ỉbộ Tring 
bộ, Nam bộ lại tiếp tục giam chân lực lượng cy động 
của địch.

Thế là Na-va định xáy dựng quả đấm thép tập trung 
nay bát buộc phải phân tán thành nhiều noi. Chả Ihễ 
mà báo chí Pháp phải thổt l ê n :

« Chỉ huy quân Pháp b  Đông Dương không phẳi là 
tướng Na-va mà là tướng Giáp>.

Như vậy, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Hồ O ủ  tụh , 
trong Đông Xuân 1953—1954, quân và dân ta đã pkổi hợp 
nhịp nhàng với quân và dán Lào, Cam-pu-chia đánh đ ịặj|' 
trêa câ bán đảo Đông Dương. Khối quân cơ đíng mà 
Na-va dày công xây dựng nay bị phân tán trên  nhiêu 
chiến trường.

Sau khi xem xét tinh hình giữa ta và địch. £ẳttg ta 
nhận định sáng suốt rằng, căn bẳn kế hoạch q iân  sụ 
Na-va đã bị phá sẳn. Chúng ta có đăy đủ khẳ níng f|Ịi 
tiêu diệt tập đoàn cứ điềm Điện Biên Phủ. Đáy là trận 
quyết chiến chiến lược giữa ta và địch. Đây cũiaglà keo 
đọ sức cuối cùng giữa hai bên. Na-va hy vọng rấ t lớn & 
keo vật cuổi cùng này: Vì thế trong thư chúc tết tíớngsĩ 
đầu năm 1954, Na-va khẳng định :

« Nếu chúng ta chiến thắng trận này thì chun4 ta  3ẽ 
toàn thắng ».

Qua 55 ngày đêm chiến đấu, cuối cùng, tháng !ợi đã 
thuộc về chúng ta. Chúng ta đi bắt sống vả tiêu d iít itoin 
bộ quân địch gdm 16.200 tên, trong đó có cẳ tẽntirớag 
Đờ Cat-stơ-ri



Na-V* thất bại trong nghề xâm lược, về Phảp, y mờ 
một x í nghiệp gạch đè kiếm ăn. Chính trong những năm 
tháng; Có hán đã viết cuốn « Đông Dương hấp hố i» đề bào 
chữa cho thất bại của mình. * /

Ba m-rơn năm sau, không rủt được bài học lịch sử, đế 
quốc Mỹ đã thất bại thảm hại.

Ngáy nay, bọn bá quyền Trung Quốc mưu toan chống 
phá èách mạng Việt Nam. Nhưng thực tế lịch sử đã khẳng 
định rấng đất nước Việt Nam giàu đẹp và anh hùng sẽ 
khònig dungftha bất cứ kẻ xâm lược nào.
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